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L ch s  c a các giá tr  c a nhà c aị ử ủ ị ủ ử

Nhà kinh t  h c đ i h c Yale, Robert J. Shiller đã t o ra m t ch  s  cho các lo i giá c  nhà c a  n c M  t  ế ọ ạ ọ ạ ộ ỉ ố ạ ả ử ở ướ ỹ ừ
nh ng năm 1890. Ch  s  này đ c d a trên giá bán c a nhà c a đ t chu n hi n hành, ch  không ph i nhà c a ữ ỉ ố ượ ự ủ ử ạ ẩ ệ ứ ả ử
m i xây d ng, đ  theo dõi giá tr  c a nhà c a nh  m t kho n đ u t  tr i qua th i gian. Ch  s  này th  hi n giá ớ ự ể ị ủ ử ư ộ ả ầ ư ả ờ ỉ ố ể ệ
tr  c a nhà c a theo nh ng thông s  nh t quán trong 116 năm, b  ra ngoài nh ng nh h ng c a y u t  l m ị ủ ử ữ ố ấ ỏ ữ ả ưở ủ ế ố ạ
phát.

Năm 1890 làm m c đ c 100 đi m nh  trong đ  th  d i đây. N u m t ngôi nhà theo chu n m c bán năm 1890 ố ượ ể ư ồ ị ướ ế ộ ẩ ự
v i giá 100.000 USA (là giá bán tính b ng đô-la đi u ch nh theo l m phát và hi n giá v  th i đi m hi n nay), m t ớ ằ ề ỉ ạ ệ ề ờ ể ệ ộ
ngôi nhà theo chu n m c t ng đ ng có th  đ c bán v i giá 66.000 USD trong năm 1920 (có nghĩa là có 66 ẩ ự ươ ươ ể ượ ớ
đi m theo thang đo l ng c a ch  s ) và bán v i giá 199.000 USD trong năm 2006 (có nghĩa là đ c 199 đi m ể ườ ủ ỉ ố ớ ượ ể
theo thang đo l ng c a ch  s , ho c 99% cao h n năm 1890.)ườ ủ ỉ ố ặ ơ

Bùng n  ổ
hi n t iệ ạ

SUY GI M VÀ TĂNG T C: Ả Ố Giá c  r i khi các công ngh  ả ơ ệ
s n xu t hàng lo t ra đ i trong th  k  20. Giá c  tăng ả ấ ạ ờ ế ỷ ả
chóng m t sau th  chi n, khi nhu c u nhà  tăng lên.ặ ế ế ầ ở

CÁC GIAI ĐO N BÙNG NẠ Ổ: Hai l n tăng giá ầ
trong nh ng th p niên g n đây là do l i nhu n ữ ậ ầ ợ ậ
b ng  m c c a nh ng năm cu i th p niên 50. ằ ở ứ ủ ữ ố ậ
T  1997, ch  s  tăng kho ng 83%.ừ ỉ ố ả

Th  ế
chi n Iế

Đ i suy ạ
thoái

Th  ế
chi n ế

II
Bùng n  nh ng ổ ữ

năm 1970
Bùng n  nh ng ổ ữ

năm 1980

Ngu nồ
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Ti n không s p đề ụ ổ

C  đ i tr  n !ả ờ ả ợ
Chào m ng các b n đ n v i th  gi i cho vay ừ ạ ế ớ ế ớ
th  ch p nhà c a d i chu n đang bùng n . ế ấ ử ướ ẩ ổ
Th  nghĩ xem, b n không đ  ti n đ  mua ử ạ ủ ề ể
m t ngôi nhà? B n có th  đúng là nh  v y, ộ ạ ể ư ậ
nh ng đi u đó không c n tr  chúng tôi đ n ư ề ả ở ế
v i b n b ng cách h  tr  cho b n có đ c ớ ạ ằ ỗ ợ ạ ượ
m t ngôi nhà.ộ



3

H  th ng ngân hàng  M  ngày nay…ệ ố ở ỹ

Giám đ c đi u hành c a Citigroup, ông ố ề ủ
Chuck Prince, đã c  tr n an d  lu n v  n i ố ấ ư ậ ề ỗ
lo s  r ng đã đ n lúc ch m d t s  bùng n  ợ ằ ế ấ ứ ự ổ
vi c mua bán các doanh nghi p đ c ti p ệ ệ ượ ế
v n b i tín d ng lãi su t th p, khi nói r ng ố ở ụ ấ ấ ằ
Citigroup “v n đang làm ăn phát đ t”.ẫ ạ

Giám đ c đi u hành c a Citigroup đã nói ố ề ủ
r ng Citygroup có th  s  ch m d t c p ằ ể ẽ ấ ứ ấ
v n cho các v  mua bán doanh nghi p  ố ụ ệ ở
m t gi i h n nào đó nh ng ti n m t trên th  ộ ớ ạ ư ề ặ ị
tr ng còn r t nhi u do v y s  không có ườ ấ ề ậ ẽ
chuy n b  nh h ng do các xáo tr n b i ệ ị ả ưở ộ ở
th  tr ng cho vay th  ch p d i chu n  ị ườ ế ấ ướ ẩ ở
M  gây ra.ỹ
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CCác ngân hàngác ngân hàng: m: m c đ  v n hoá trên th  tr ngứ ộ ố ị ườc đ  v n hoá trên th  tr ngứ ộ ố ị ườ

GiGiá tr  tr ng t i ngày ị ườ ạá tr  tr ng t i ngày ị ườ ạ 20 th20 tháng 10 năm áng 10 năm 2008, t2008, tỷỷ $ $
GiGiá tr  tr ng t iị ườ ạá tr  tr ng t iị ườ ạ  quý 2 năm 2007, t, tỷỷ $ $

Morgan     RBS             Deutsche        Credit            Societie                Barclays              Unicredit 
                 UBS       Credit

Stanley               Bank            Agricole          Generale
        Suisse    Suisse
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116
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56

100

255

82

165

142

215

169

Goldman
Sachs

BNP
Paribas

Santand
er

Citigroup

JP Morgan

HSBC

J. P.Morgan
Ngu n: Bloomberg, ngày 20 tháng 10 nămồ  
2008
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Citigroup

• Giá tr  th  tr ng Quý 2 năm 2007 –255 t  US$ ị ị ườ ỷ

• Giá tr  th  tr ng vào ngày 20/10/2008ị ị ườ
                          21/01/2009 – US$??
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“HSBC ng o ng  tuyên b -tr c khi th t b i th m h i ạ ễ ố ướ ấ ạ ả ạ
ph i ghi gi m v n-r ng HSBC có h n 150 ti n s  ả ả ố ằ ơ ế ỹ
đang là các chuyên gia v  xây d ng các mô hình r i ề ự ủ
ro tín d ng trong cho vay d i chu n, do v y ch ng ụ ướ ẩ ậ ẳ
có nhi u r i ro trong các kho n cho vay này nh  m i ề ủ ả ư ọ
ng i th ng nghi ng i.”ườ ườ ạ

Robert Charette, 

http://blog.cutter.com/author/robert.charette
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HSBC

• Giá tr  th  tr ng Quý 2 2007 – 215 t  US$ ị ị ườ ỷ

• Giá tr  th  tr ng 20/10/2008 – US$??ị ị ườ
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“Đi u đó không th  x y ra v i chúng ta đ c.ề ể ả ớ ượ ”

Có đ y, nó có th  x y ra v i chúng ta!!!ấ ể ả ớ   
(m t c nh bên ngoài ngân hàng ộ ả Northern Rock, 

n c Anhướ , tháng 9 năm 2007)
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Các th  ị
tr ng ườ
ti n tề ệ

Ngân hàng 
Northern 

Rock

Cho vay th  ế
ch p tài ấ

s nả

Các kho n ti t ả ế
ki mệ

Ngân hàng 
Trung ng ươ
n c Anhướ
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Th  giá c  phi u c a ngân hàng Northern Rockị ổ ế ủ
Đ n v : xuơ ị

Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9

Ngu n: hãng tin Bloombergồ
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CÁC R I RO CH  Y U TRONG NGÀNH NGÂN HÀNG Ủ Ủ Ế  

R i ro kinh doanhủ  R i ro kinh doanhủ  R i ro ho t đ ng ủ ạ ộR i ro ho t đ ng ủ ạ ộR i ro tài chínhủR i ro tài chínhủ

R i ro ti n m t ủ ề ặR i ro ti n m t ủ ề ặ R i ro con ng i ủ ườR i ro con ng i ủ ườ

R i ro lãi su t ủ ấR i ro lãi su t ủ ấ

R i ro t  giá h i đoái ủ ỷ ốR i ro t  giá h i đoái ủ ỷ ố
R i ro uy tín ủR i ro uy tín ủ

R a ti n và l a ử ề ừ
đ o ả

R a ti n và l a ử ề ừ
đ o ả

R i ro công ngh  ủ ệR i ro công ngh  ủ ệ

R i ro tín d ng ủ ụR i ro tín d ng ủ ụ

R i ro qu c gia ủ ố  R i ro qu c gia ủ ố  

R i ro chính tr  ủ ị   R i ro chính tr  ủ ị   

R i ro môi tr ng ủ ườR i ro môi tr ng ủ ườ

R i ro chính sách ủ  R i ro chính sách ủ  

R i ro phá s n ủ ảR i ro phá s n ủ ả

Các r i ro ủ
c a chi ủ

nhánh là 
gì 
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CEO-
T ng giám đ cổ ố

CEO-
T ng giám đ cổ ố

U  ban ỷ
qu n tr  tài ả ị
s n n  tài ả ợ

s n có-ả
ALCO

U  ban ỷ
qu n tr  tài ả ị
s n n  tài ả ợ

s n có-ả
ALCO

An ninh + 
Thanh tra

An ninh + 
Thanh tra

Pháp ch  ế + 
Tuân thủ

Pháp ch  ế + 
Tuân thủ

Ki m toán ể
n i bộ ộ

Ki m toán ể
n i bộ ộ

U  ban qu n ỷ ả
lý tài s n ả

đ c bi t (hay ặ ệ
Thu h i n )-ồ ợ

U  ban qu n ỷ ả
lý tài s n ả

đ c bi t (hay ặ ệ
Thu h i n )-ồ ợ

U  ban r i ỷ ủ
ro ho t ạ
đ ng-ộ

U  ban r i ỷ ủ
ro ho t ạ
đ ng-ộ

U  ban r i ỷ ủ
ro tín d ngụ

U  ban r i ỷ ủ
ro tín d ngụ

Các u  ban r i ro tiêu bi u trong các ngân hàng qu c tỷ ủ ể ố ế

Các u  ban khác:ỷ
• Ban qu n tr -ả ị  Board of Management
• Qu n tr  ngu n nhân l c-ả ị ồ ự  HR 
• Chi n l c & bán hàng-ế ượ  Strategy & Sales

CÁC U  BAN R I ROỶ Ủ
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M t u  ban r i ro tín d ng đi n hìnhộ ỷ ủ ụ ể

Các trách nhi mệ
1. Tuân thủ
2. Chính sách, quy trình/quy ch  tín d ngế ụ
3. S  t p trung cho vay vào m t/vài ngành công nghi pự ậ ộ ệ
4. Ch t l ng danh m c cho vay/tín d ngấ ượ ụ ụ
5. Giám sát các gi i h n, tr n x p h ng tín d ngớ ạ ầ ế ạ ụ
6. Các kho n tín d ng l nả ụ ớ
7. Các tài kho n khách hàng có doanh thu b  âmả ị
8. N  x uợ ấ
9. Các phát hi n c a ki m toánệ ủ ể
10. Rà soát c a các c  quan có th m quy n v  tín d ngủ ơ ẩ ề ề ụ
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CEOCEO

Bán hàng 
(RMs)

Phân tích 
tín d ngụ

Bán hàng 
(RMs)

Phân tích 
tín d ngụ

Tr ng ưở
phòng kinh 

doanh 

Tr ng ưở
phòng kinh 

doanh 

Phê duy t và ệ
ki m soát tín ể

d ngụ

Phê duy t và ệ
ki m soát tín ể

d ngụ

Ki m toán ể
n i bộ ộ

Ki m toán ể
n i bộ ộ

Thu h i nồ ợThu h i nồ ợ

Qu n lý s n ả ả
ph mẩ

Qu n lý s n ả ả
ph mẩ

Phân tích 
ngành

Phân tích 
ngành

Qu n lý Tín ả
d ngụ

Qu n lý Tín ả
d ngụ

C  c u t  ch c r i ro c a m t ngân hàng đi n hìnhơ ấ ổ ứ ủ ủ ộ ể
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Quy trình qu n lý tín d ngả ụ

Khách hàng 
ti m năng ề

Khách hàng 
ti m năng ề

Phê duy t ệ
tín d ngụ

Phê duy t ệ
tín d ngụ

Đ  ngh  tín ề ị
d ngụ

Đ  ngh  tín ề ị
d ngụ

B ng đi u ki n - ả ề ệ
Ch p thu n ấ ậ
khách hàng

B ng đi u ki n - ả ề ệ
Ch p thu n ấ ậ
khách hàng

L p h  sậ ồ ơL p h  sậ ồ ơ

Gi i ngânảGi i ngânả

Ki m soát tín ể
d ng và báo ụ

cáo

Ki m soát tín ể
d ng và báo ụ

cáo

 Ki m toán ể
n i bộ ộ

 Ki m toán ể
n i bộ ộ

T  ch iừ ố Không ch p nh n ấ ậ
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Quy trình qu n lý r i ro tín d ngả ủ ụ
- Chính sách tín d ngụ
- L p k  ho ch: chi n l c, kinh doanh, ho t đ ngậ ế ạ ế ượ ạ ộ
- Tiêu chí ch p nh n r i roấ ậ ủ

- Xác đ nh th  tr ng và th  tr ng m c tiêu ị ị ườ ị ườ ụ
(đ c trích t  K  ho ch chi n l c)ượ ừ ế ạ ế ượ

Kh i x ngở ướ

Ngu n g cồ ố
-T  tim kiêm/phat hiênự ̀ ́ ́ ̣
- Khach hang t  tim đêń ̀ ự ̀ ́
- Ng i khac gi i thiêuườ ́ ớ ̣

Đánh giá
-M c đíchụ
- Hoat đông kinh doanḥ ̣
- Ban lãnh đ oạ
- Các s  li u tai chinhố ệ ̀ ́
-Khac,…́

Đàm phán
- Kỳ h nạ
- Thanh toán
- Các đi u ki n ràng bu cề ệ ộ
- Th  ch pế ấ
- Khác

Phê duy tệ
- Cán b  b o tr / đ  xu tộ ả ợ ề ấ
- Cán b  c p caoộ ấ

 L p h  s  và gi i ngânậ ồ ơ ả

L p h  sậ ồ ơ
-So n th o pháp chạ ả ế
- Xem xét l i h  sạ ồ ơ
- Ki m tra th  ch pể ế ấ
- Mi n gi m m t s  ĐKễ ả ộ ố
- Khác 

Gi i ngânả
-Giai ngân̉
- H  s  cân thiêt/đê nghiồ ơ ̀ ́ ̀ ̣

- Qu n lý danh m cả ụ

Hành chính
-Các con số
- Các ràng bu cộ
- Tài s n th  ch pả ế ấ
- Các kho n thanh toánả
- Xem xét l i tín d ng ạ ụ

-Tra theo lich tra n̉ ̣ ̉ ợ

-S  ki n không th  th y tr cự ệ ể ấ ướ

X  lýử
- Nh n bi t s mậ ế ớ
- Chi n l cế ượ
- Qu n lý k  ho chả ế ạ
- -- Đi u ki n nh n bi tề ệ ậ ế
---- N  l c t p thỗ ự ậ ể
---- N  l c pháp lýỗ ự
---- T  ch c l i ổ ứ ạ

Thanh toán

- Gôć

- Laĩ

M t  mátấ
- Gôć

- Lãi

Qu n lý Tín d ng ả ụ
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H i đ ng qu n lý n  chuyên bi tộ ồ ả ợ ệ
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CEOCEO

Tr ng b  ưở ộ
ph n ậ

ngu n ồ
v n ố

Tr ng b  ưở ộ
ph n ậ

ngu n ồ
v n ố

Tr ng b  ưở ộ
ph n kinh ậ

doanh

Tr ng b  ưở ộ
ph n kinh ậ

doanh

H i Đ ng qu n lý tài s n N  và Có - ALCOộ ồ ả ả ợ

Tr ng b  ưở ộ
ph n r i ro ậ ủ
th  tr ngị ườ

Tr ng b  ưở ộ
ph n r i ro ậ ủ
th  tr ngị ườ

H p hàng thángọ
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Ch ng trình ngh  s  trong các cu c h p c a ươ ị ự ộ ọ ủ
U  ban qu n lý tài s n n  & tài s n có-ALCOỷ ả ả ợ ả

1. Rà soát l i n i dung cu c h p l n tr c ạ ộ ộ ọ ầ ướ
2. Tuân th  theo khuôn kh  đi u ti tủ ổ ề ế
3. Rà soát l i lãi su t & d  báo lãi su t, bao g m c  d  ạ ấ ự ấ ồ ả ự

báo vi n c nh kinh tễ ả ế
4. Qu n lý b ng t ng k t tài s n ả ả ổ ế ả

– Phân tích m c chênh-th i h nứ ờ ạ
– Phân tích r i ro c  b nủ ơ ả
– D  báoự

1. Qu n lý huy đ ng v n (Funding  Management)ả ộ ố
– H  s  các kho n đ n h n (maturity profiles); h  s  ồ ơ ả ế ạ ồ ơ

FD Profiles
– M c đ  t p trung (concentration).ứ ộ ậ
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6. Qu n lý thanh kho n ả ả
– Các tài s n có, có th  chuy n thành ti n m t nhanh ả ể ể ề ặ

chóng
– Các t  l  thanh kho nỷ ệ ả
– Chi phí thanh kho nả
– Ki m tra stressể

6. Các tài s n có và Các kho n d  phòngả ả ự
7. S  d ng các cam k t tài tr  nh ng ch a rút v n vử ụ ế ợ ư ư ố ề
8. T  l  Đ  v n + T  l  Cho vay / Ti n g iỷ ệ ủ ố ỷ ệ ề ử
9. Theo dõi các đ i th  c nh tranhố ủ ạ

– Các lãi su t cho vay và ti n g iấ ề ử
– S  phát tri n c a các s n ph mự ể ủ ả ẩ

12. Các chính sách n i b  đ c c p nh tộ ộ ượ ậ ậ
13. K  ho ch hành đ ng ế ạ ộ

Ch ng trình ngh  s  trong các cu c h p c a ươ ị ự ộ ọ ủ
U  ban qu n lý tài s n n  & tài s n có-ALCO (2)ỷ ả ả ợ ả
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CEOCEO

Tr ng ưở
b  ph n ộ ậ
QH Công 

chúng

Tr ng ưở
b  ph n ộ ậ
QH Công 

chúng

Tr ng b  ưở ộ
ph n ngu n ậ ồ

v nố

Tr ng b  ưở ộ
ph n ngu n ậ ồ

v nố

Tr ng b  ưở ộ
ph n tài ậ

chính

Tr ng b  ưở ộ
ph n tài ậ

chính

Tr ng b  ưở ộ
ph n kinh ậ

doanh

Tr ng b  ưở ộ
ph n kinh ậ

doanh

Nhóm qu n lý kh ng ho ng thanh kho nả ủ ả ả

Tr ng b  ưở ộ
ph n v n ậ ậ

hành/các chi 
nhánh

Tr ng b  ưở ộ
ph n v n ậ ậ

hành/các chi 
nhánh

Bao g m:ồ
• N m gi  các tài s n có có tính thanh kho n cao d  bánắ ữ ả ả ễ
• H  s  c a các tài s n có khác và m c đ  thanh kho n ồ ơ ủ ả ứ ộ ả
• C  s  ti n g i  đ a ph ng-các ngu n v nơ ở ề ử ở ị ươ ồ ố
• Ti p c n t i các ngu n v n, các ngân hàng khác, ngân hàng trung ế ậ ớ ồ ố

ngươ
• Các th  t c thông báo v i Ngân hàng Trung ng, báo chí, c  đông, ủ ụ ớ ươ ổ
cán b  công nhân viênộ
• M i quan h  v i các doanh nghi pố ệ ớ ệ
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U  ban Qu n lý Tài s n n  & Tài s n có-ALCOỷ ả ả ợ ả

Thi t l p chính sáchế ậ

Thu th p d  ậ ữ
li u t  bên ệ ừ

ngoài

Phân tích Thu th p d  ậ ữ
li u t  bên ệ ừ

trong

Qu n lý giáả

Tài s n n  & Tài s n cóả ợ ả

Qu n lý ả
thanh kho nả

Qu n lý m c ả ứ
chênh

Qu n lý h i ả ố
đoái

Qu n lý xác đ nh giáả ị

Th c thiự

Ngu n: Booz-Allen & Hamiltonồ

B o v  c  đông và ng i g i ả ệ ổ ườ ử
ti nề

Duy trì thanh kho n đ  đ  đáp ả ủ ể
ng các yêu c u ti n m t, đ u t  ứ ầ ề ặ ầ ư

thanh kho n t m th i nhàn r i ả ạ ờ ỗ
m t cách có l iộ ợ

Qu n lý m c chênh lãi su t đ  ả ứ ấ ể
t i đa hóa thu nh p trong ph m ố ậ ạ
vi gi i h n r i roớ ạ ủ

Qu n lý đ  v n đ  ch ng đ  các ả ủ ố ể ố ỡ
r i ro kinh doanhủ

Đ nh giá các s n ph m đ  h  tr  ị ả ẩ ể ỗ ợ
qu n lý tài s n n  và tài s n có, ả ả ợ ả
và t i đa hóa thu nh p cho ngân ố ậ
hàng. 

H p 4.1- Quá trình Qu n lý Tài s n n  & Tài s n cóộ ả ả ợ ả
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CEO
T ng giám ổ

đ cố

CEO
T ng giám ổ

đ cố

Tr ng ban ho t ưở ạ
đ ng/m ng l iộ ạ ướ
Head of Operations / 

Branches

Tr ng ban ho t ưở ạ
đ ng/m ng l iộ ạ ướ
Head of Operations / 

Branches

Tr ng ban ưở
công ngh  ệ

tin h cọ
Head Of IT

Tr ng ban ưở
công ngh  ệ

tin h cọ
Head Of IT

Ki m soát tài chính/Ki m ể ể
toán-Ki m soát/Pháp ể

ch /Thanh tra+An ninhế
FC/Audit/Legal/Inves tigation

+
Security

Ki m soát tài chính/Ki m ể ể
toán-Ki m soát/Pháp ể

ch /Thanh tra+An ninhế
FC/Audit/Legal/Inves tigation

+
Security

M t u  ban r i ro ho t đ ng đi n hình c a m t qu c giaộ ỷ ủ ạ ộ ể ủ ộ ố

Ch ng trình ngh  sươ ị ự
1. Tuân thủ
2. K  ho ch hành đ ng r i ro ho t ế ạ ộ ủ ạ

đ ngộ
3. Qu n lý thay đ i c a các h  th ngả ổ ủ ệ ố
4. C i ti n l i các quá trìnhả ế ạ
5. Khai tr ng/đóng c a chi nhánhươ ử
6. Các s n ph m m i - r i roả ẩ ớ ủ
7. K  ho ch ti p t c kinh doanhế ạ ế ụ
8. L p k  ho ch v  năng l cậ ế ạ ề ự

Các trách nhi mệ
1. Xác đ nh các trách nhi m ị ệ

đ c u  quy nượ ỷ ề
2. Phê duy t các chính sách ệ

ho t đ ng chi ti tạ ộ ế
3. Xác đ nh các tiêu chu n ị ẩ

ki m soát t i thi uể ố ể
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M t ch c năng tiêu bi u c a ki m toán n i bộ ứ ể ủ ể ộ ộ

Ki m soátể

Ki m soát n i bể ộ ộKi m toán n i bể ộ ộ TĂNG 
C NGƯỜ

C  ch /b  máy đ c l p đ  đ m ơ ế ộ ộ ậ ể ả
b o r ng các ki m soát đ c th c ả ằ ể ượ ự
hi n nh  mong mu n, các r i ro ệ ư ố ủ
đ c gi m thi u, và các y u kém ượ ả ể ế
v  ho t đ ng đ c phát hi n ề ạ ộ ượ ệ
trong các quá trình sau:
•Các rà soát t i ngân hàngạ
•Các rà soát t  xaừ

H P A4.1 CÁC KI M SOÁT T  BÊN TRONGỘ Ể Ừ

Ngu n: Booz-Allen & Hamiltonồ

Các c  ch  qu n lý đ  ki m soát các ơ ế ả ể ể
ho t đ ng hàng ngày, bao g m:ạ ộ ồ
• Các chính sách và các quy trình/th  ủ
t cụ
• Phân đ nh trách nhi mị ệ
• Th m quy n và các m c gi i h n ẩ ề ứ ớ ạ
phê duy tệ
• Ki m tra các quy trình/quy chể ế
•Giám sát ghi chép l i các giao d ch ạ ị
hàng ngày
•  Các ki m soát đ i v i ngân sách.ể ố ớ
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R i ro Tín d ng là R i ro chính đ i v i ủ ụ ủ ố ớ
các Ngân hàng Châu Á

20

20

60

R i ro tín ủ
d ng ụ

R i ro ho t ủ ạ
đ ng ộ

R i ro th  ủ ị
tr ng ườ

 R i ro tín d ng th  ủ ụ ị
tr ng là r i ro ườ ủ
quan tr ng nh t ọ ấ
đ i v i các ngân ố ớ

hàng Châu Á

 Ngu n:ồ  McKinsey

Percent o f to tal ris k capital

•Typical commercial banks in Asia

ESTIMATE
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Nó có th  phát sinh ntnể Ví dụ

Các kho n vay c  ả ụ
th  không đ c ể ượ
hoàn trả

Nh ng y u kém ữ ế
trong vi c đánh giá ệ
m c đ  r i ro c a ứ ộ ủ ủ
t ng đ i tácừ ố

Các kho n l  th  tín d ng ả ỗ ẻ ụ
tăng nhanh chóng do không 
có m t s  đánh giá chính ộ ự
xác v  m c đ  r i ro c a ề ứ ộ ủ ủ
m i khách hàng s  d ng ỗ ử ụ
th  tín d ngẻ ụ

Các kho n l  do ả ỗ
t p trung vào các ậ
khu v c c  thự ụ ể

Các kho n l  do t p ả ỗ ậ
trung vào khu 
v c/ngành ho c các ự ặ
khách hàng vay l n ớ

Các ngân hàng t p trung ậ
vào cho vay các công ty xây 
d ng đã b  nh h ng n ng ự ị ả ưở ặ
n  sau s  c  c a th  tr ng ề ự ố ủ ị ườ
b t đ ng s nấ ộ ả
Các khách hàng vay l n b  ớ ị
phá s nả

R i ro tín d ng ủ ụ

Các kho n l  do ả ỗ
các đ i tác không ố
có kh  năng hoàn ả
tr  các kho n vayả ả

Các kho n l  do ả ỗ
nh ng thay đ i vĩ ữ ổ
mô (undiversifiable 
risk)

Toàn b  n n kinh t  ộ ề ế
tr  nên r i ro h n – ở ủ ơ
t  l  phá s n tăng ỷ ệ ả
cao  t t c  các lĩnh ở ấ ả
v cự

Các ngân hàng b  nh ị ả
h ng n ng n  b i cu c ưở ặ ề ở ộ
kh ng ho ng kinh t  toàn ủ ả ế
di n ho c kh ng ho ng tài ệ ặ ủ ả
chính t i qu c gia (Ví d : ạ ố ụ
Argentina)

 Ngu n:ồ  McKinsey

RRTD có th  tìm th y  đâuể ấ ở

CÓ TH  TÌM TH Y R I RO TÍN D NG  BA LĨNH V C CHÍNHỂ Ấ Ủ Ụ Ở Ự
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Phân tích tín d ng: B ng cách nào?ụ ằ

Đánh giá r i ro ủ
kinh doanh

Đánh giá r i ro ủ
tài chính

Đ  xu t ra quy t ề ấ ế
đ nhị

Chi n l c t ng ế ượ ươ
lai

Đánh giá r i ro ủ
tín d ngụ

USAID / Armenia Micro Enterprise Development Initiative
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Qu n lý r i ro tín d ngả ủ ụ

PH NG PHÁP ĐÁNH GIÁƯƠ
- CH M ĐI M TÍN D NG -Ấ Ể Ụ



29

Ch m đi m r i ro tín d ngấ ể ủ ụ

LĨNH V C:Ự
Qu n lý r i ro tín d ngả ủ ụ

Ngu n tài chính doanh nghi pồ ệ
Môi tr ng bên ngoàiườ

Ví d  v  các ph ng pháp s  d ng:ụ ề ươ ử ụ
Porter & BCG

Phân tích PESTEL, v..v..
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Nguyên t c cho đi m tín d ngắ ể ụ

• Các kho n vay đ u đ c x p h ng ngay khi b t đ u cho vay ả ề ượ ế ạ ắ ầ
và không đ c tái x p h ng. ượ ế ạ

• X p h ng c a m t kho n vay ch  đ c thay đ i khi xem xét l i ế ạ ủ ộ ả ỉ ượ ổ ạ
kho n vay ho c có ý ki n c a ki m toán n u vi c x p hàng ả ặ ế ủ ể ế ệ ế
ban đ u không đúngầ

• Kho n vay đ c x p h ng d a trên 6 y u tả ượ ế ạ ự ế ố
1. M c đ  lành m nh v  tài chính c a khách hàngứ ộ ạ ề ủ
2. L ch s  tín d ng c a khách hàng (xem ví d )ị ử ụ ủ ụ
3. M c đ  n đ nh công ăn vi c làm c a khách hàng (xem ứ ộ ổ ị ệ ủ

ví d )ụ
4. M c đích và c  c u kho n vayụ ơ ấ ả
5. Ngu n tr  n  d  phòng (xem ví d )ồ ả ợ ự ụ
6. Kinh nghi m v i ngân hàng ệ ớ

• M t kho n vay hoàn h o s  ph i đ t đ c 6 đi m và kho n ộ ả ả ẽ ả ạ ượ ể ả
vay r i ro nh t có th  s  có đi m là 30ủ ấ ể ẽ ể
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 Ch m đi m l ch s  tín d ngấ ể ị ử ụ

    
Đi mể

• Báo cáo tín d ng hoàn toàn trong s chụ ạ 1

• Báo cáo s ch nh ng s  d ng tín d ng không đ      2ạ ư ử ụ ụ ủ
    nhi u đ  có c  s  đánh giá, xét xétề ể ơ ở

• M t ho c hai l n có v n độ ặ ầ ấ ề           3

• Thói quen tr  n  ch mả ợ ậ 4

• Không tr  đ c n  cho các ch  nả ượ ợ ủ ợ 5
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 Ch m đi m m c đ  n đ nh công vi c ấ ể ứ ộ ổ ị ệ

Đi mể
• Làm công vi c hi n t i trong 5 năm ệ ệ ạ 1

• Làm công vi c hi n t i t  3 đ n 5 năm ệ ệ ạ ừ ế 2

• Làm công vi c hi n t i t  1 đ n 3 nămệ ệ ạ ừ ế 3

• Làm công vi c hi n t i d i 1 nămệ ệ ạ ướ 4

• Th t nghi p ho c vi c làm t m th iấ ệ ặ ệ ạ ờ 5 
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Ch m đi m ngu n tr  n  d  phòngấ ể ồ ả ợ ự

Đi mể

• T  l  TSĐB 70% ho c ít h n cho BĐS ho c ph ng ti n; 90% ỷ ệ ặ ơ ặ ươ ệ
ho c ít h n cho ti n m t; Ngân hàng có quy n đ u tiên đ i v i ặ ơ ề ặ ề ầ ố ớ
TSĐB và t  l  này d  ki n s  đ c tăng lên trong su t th i gian ỷ ệ ự ế ẽ ượ ố ờ
vay

1

• T  l  TSĐB 71% đ n 80% cho BĐS ho c ph ng ti n; 90%-ỷ ệ ế ặ ươ ệ
95% cho ti n m t; Ngân hàng có quy n đ u tiên đ i v i TSĐB ề ặ ề ầ ố ớ
và t  l  này d  ki n s  đ c tăng lên trong su t th i gian vayỷ ệ ự ế ẽ ượ ố ờ

2

• T  l  TSĐB 81% đ n 95% cho BĐS ho c 81% đ n 90% cho ỷ ệ ế ặ ế
ph ng ti n; 95%-100% cho ti n m t; Ngân hàng có quy n đ u ươ ệ ề ặ ề ầ
tiên đ i v i TSĐB và t  l  này d  ki n s  đ c tăng lên trong ố ớ ỷ ệ ự ế ẽ ượ
su t th i gian vayố ờ

3

• T  l  TSĐB g n 100% cho BĐS ho c ph ng ti n; ho c 101% ỷ ệ ầ ặ ươ ệ ặ
cho ti n m t; T  l  này có th  gi m đi đáng k  trong th i gian ề ặ ỷ ệ ể ả ể ờ
vay

4

• Khi kho n vay tín ch p ho c tín ch p đáng k  ả ấ ặ ấ ể 5
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Quy t đ nh m c X p h ngế ị ứ ế ạ

 C ng t t c  đi m l i và áp h ng t ng ngộ ấ ả ể ạ ạ ươ ứ

 H ng Aạ  T ng đi m t  6 đ n 9ổ ể ừ ế
 H ng Bạ  T ng đi m t  10 đ n 15ổ ể ừ ế
 H ng Cạ  T ng đi m t  16 đ n 21ổ ể ừ ế
 H ng Dạ  T ng đi m t  22 đ n 27ổ ể ừ ế
 H ng Eạ  T ng đi m t  28 đ n 30 ổ ể ưừ ế
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X p h ng h  s  vay ế ạ ồ ơ

 H ng A – R t t t ạ ấ ố

Có đ c đi m t t, có tài chính m nh, có ít n  và tín d ng hoàn h oặ ể ố ạ ợ ụ ả

 H ng B – T tạ ố . 

Ng i vay s  h u báo cáo tín d ng t t, không có n  nhi u và có công ăn ườ ở ữ ụ ố ợ ề
vi c làm n đ nh.ệ ổ ị

 H ng C – Ch p nh n đ cạ ấ ậ ượ .

Có lúc tr  n  ch m nh ng có báo cáo tín d ng n; có nhi u kh an n  h n ả ợ ậ ư ụ ổ ề ỏ ợ ơ
m c trung bình và v  m t tài chính thì không có nhi u ti n cho các ứ ề ặ ề ề
tr ng h p kh n c p.ườ ợ ẩ ấ

 Hàng D – C n tr ngẩ ọ . 

Không đáp ng các tiêu chu n thông th ng c a ngân hàng và ch  nên phê ứ ẩ ườ ủ ỉ
duy t trong tr ng h p cá bi t. ệ ườ ợ ệ

 H ng E – D i tiêu chu nạ ướ ẩ .

Không đ m b o tr  đ c n  t  kh  năng tr  n  c a ng i vay ho c có th  ả ả ả ượ ợ ừ ả ả ợ ủ ườ ặ ể
không có đ  TSĐB cho kho n vayủ ả
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Qu n lý r i ro tín d ng ả ủ ụ

Qu n lý và ki m soát  kho n vayả ể ả
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Quy trình qu n lý kho n vayả ả

Đ t m c tiêuặ ụ

Đo l ng ho t đ ngườ ạ ộ

Th m đ nh ho t đ ngẩ ị ạ ộ

Hành đ ng chính xácộ
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Giám sát tín d ngụ

TRÁCH NHI M THU C V  AI?Ệ Ộ Ề  
 Cán b  tín d ng – đ  đ m b o r ng thanh toán tr  n  đ c th c ộ ụ ể ả ả ằ ả ợ ượ ự

hi n khi đ n h n và đi u ki n c a kho n cho vay không đ i trong ệ ế ạ ề ệ ủ ả ổ
su t th i gian cho vay.ố ờ

GIÁM SÁT CÁI GÌ? 
 Ch t l ng ho t đ ng c a tài kho n khách hàng trong su t th i ấ ượ ạ ộ ủ ả ố ờ

gian cho vay đ  tìm xem các d u hi u c nh báo.ể ấ ệ ả
 Nh ng thay đ i trong giá tr  c a tài s n th  ch p.ữ ổ ị ủ ả ế ấ
 Các đi u ki n bên ngoài nh h ng đ n ch t l ng c a kho n ề ệ ả ưở ế ấ ượ ủ ả

cho vay.

LÀM TH  NÀO Đ  GIÁM SÁT?Ế Ể
 Th ng xuyên liên h  v i khách hàng.ườ ệ ớ
 Ch t l ng ho t đ ng c a tài kho n khách hàng thông qua các thông ấ ượ ạ ộ ủ ả

tin bên trong và bên ngoài.
 Các bi u hi n tín d ng đang b  suy y u.ể ệ ụ ị ế
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Phân tích tín d ngụ
• R i ro kinh doanhủ
• R i ro tài chínhủ

Các kho n cho vay đã ả
gi i ngânả

Giám sát
• R i ro kinh doanhủ
• Ch t l ng ho t đ ng tài ấ ượ ạ ộ
chính

Các d u hi u b t th ngấ ệ ấ ườ

L  trình Giám sát Tài kho n khách hàngộ ả
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L  trình Giám sát Tài kho n khách hàngộ ả

Phân tích tình hu ngố
S  d ng các ngu n l c t  bên trong ho c/và ử ụ ồ ự ừ ặ

t  bên ngoàiừ

L a ch n m t chi n l cự ọ ộ ế ượ

Minh ch ngứ
cho tình 

hình hi n nayệ

Đ nh v  l iị ị ạ
Gi m            Hoàn thi nả ệ
d  n                  an toànư ợ

Thoát ra

Không có v n ấ
đ :ề

• Cách thoát ra
• K  ho ch th i ế ạ ờ

gian

Có v n đấ ề
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Duy trì giao ti p th ng xuyên v iế ườ ớ
khách hàng 

Giao ti p v i khách hàng–cách hi u qu  đ  có đ c ế ớ ệ ả ể ượ
thông tin v  tình hình tài chính, các v n đ , các yêu c u ề ấ ề ầ
v  tài chính m i, … c a khách hàngề ớ ủ

• Là ho t đ ng hàng ngày c a m t cán b  tín d ng.ạ ộ ủ ộ ộ ụ

• Ghi chép t t c  các thông tin nh n đ c trong các ấ ả ậ ượ
cu c th o lu n.ộ ả ậ

• Luôn luôn t nh táo v i b t c  v n đ  gì c a ng i vay.ỉ ớ ấ ứ ấ ề ủ ườ

• Liên h  v i ng i vay ngay t c thì, b t c  khi nào b n ệ ớ ườ ứ ấ ứ ạ
nhìn th y nh ng d u hi u c nh báo, đ  th o lu n v n ấ ữ ấ ệ ả ể ả ậ ấ
đ  và tìm ra gi i pháp phù h p.ề ả ợ
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Giám sát thông qua
thông tin và d  li uữ ệ

Các ngu n tin ồ
bên ngoài
• C ng đ ngộ ồ
• Bái chí 
• Các xu t b n,ấ ả
 n ph mấ ẩ

•  Ch t l ng ho t đ ng c a tài kho nấ ượ ạ ộ ủ ả
• T  l  tài s n th  ch p so v i v n vayỷ ệ ả ế ấ ớ ố

•  Các đi u ki n bên ngoài có th  ề ệ ể
nh h ng đ n kh  năng tr  n  ả ưở ế ả ả ợ

c a ng i vay.ủ ườ

Các ngu n tin n i ồ ộ
bộ

• H  s  tín d ngồ ơ ụ
• H  s  tài s n ồ ơ ả
th  ch pế ấ
• Báo cáo n  quá ợ
h n, n  x uạ ợ ấ
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Khi m i th  b t đ u có ọ ứ ắ ầ
v n đ  . . .ấ ề

N  CÓ V N ĐỢ Ấ Ề
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T i sao ngân hàng có các kho n vay có v n đạ ả ấ ề

• Nóng lòng có thu nh p ậ
• Tính t  mãnự
• Hy sinh các nguyên t c tín ắ

d ng ụ
• Thông tin tín d ng không ụ

đ y đ  ầ ủ
• Không có ho c không th  ặ ể

ép các hi p đ nh tr  n  ệ ị ả ợ

• Thi u giám sát và ế
thanh tra 

• B t l c v  k  thu t ấ ự ề ỹ ậ
• L a ch n r i ro ự ọ ủ

kém 
• Cho vay quá m c ứ
• C nh tranhạ



45

Các nguyên nhân chính gây ra n  x uợ ấ

• Qu n lý kém/thi u kinh nghi m ả ế ệ
• H  th ng/ki m sóat c a công ty y u kémệ ố ể ủ ế
• Thay đ i v  kinh tổ ề ế
• Phân tích/th m đ nh không đ y đ  ẩ ị ầ ủ
• Ngân hàng giám sát không t tố
• L a đ o – S  d ng v n sai m c đíchừ ả ử ụ ố ụ
• M  r ng quá m c ở ộ ứ
• Th t b i trong vi c thích nghi v i thay đ i ấ ạ ệ ớ ổ

c a th  tr ngủ ị ườ
• Tài s n đ m b o gi m ch t l ngả ả ả ả ấ ượ

Source: Standard Chartered Source: Standard Chartered 
BankBank
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Các d u hi u tín d ngấ ệ ụ
b t đ u x u điắ ầ ấ

• Các đ t thanh toán tr  n  b  ch m ho c b  tr tợ ả ợ ị ậ ặ ị ượ
• Nhi u l n rút quá s  ti nề ầ ố ề
• Nh ng thay đ i trong cung cách chi tiêu c a khách hàngữ ổ ủ
• Các yêu c u th ng xuyên v  thanh toán séc đ  chu n b  tr  ầ ườ ề ể ẩ ị ả

l ng.ươ
• Mi n c ng cam k t trong các đ t thu x p tài chính tr c khi vayễ ưỡ ế ợ ế ướ
• Thay đ i trong cung cách c a tài kho n th  hi n r ng khách hàng ổ ủ ả ể ệ ằ

có th  đã thay đ i thu x p ngân hàngể ổ ế
• M t vi cấ ệ
• Các ngân hàng khác cũng có nhi u yêu c u đ i v i khách hàng ề ầ ố ớ

trong vi c cung c p thông tin.ệ ấ
• Thanh toán đ c th c hi n tr c đ t thu x p trong m t th i gian ượ ự ệ ướ ợ ế ộ ờ

ng nắ
• Ch ng c  dính líu đ n c  b c, đ u c , ho c sinh s ng v t quá ứ ứ ế ờ ạ ầ ơ ặ ố ượ

m c đ /đi u ki n c a mìnhứ ộ ề ệ ủ
• Nhi u yêu c u cho thu x p l i v n, ho c các đi u ki n thanh toán ề ầ ế ạ ố ặ ề ệ

n .ợ
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Nh ng d u hi u báo đ ng s mữ ấ ệ ộ ớ :
Phi tài chính

• Có nh ng hành vi l   ữ ạ
• Tránh các cu c g p v i Ngân hàng và thi u ộ ặ ớ ế

h p tác v i Ngân hàng ợ ớ
• Trì hoãn b t th ng v  vi c n p các báo cáo ấ ườ ề ệ ộ

tài chính 
• Kh  năng qu n lý ả ả
• Ho t đ ng nghi p v  ạ ộ ệ ụ
• Các đi u ki n kinh t  ề ệ ế
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• Khách hàng tránh các cu c g p v i Ngân hàngộ ặ ớ
• Quy n l c/s  h u t p trungề ự ở ữ ậ
• Xung đ t qu n lýộ ả
• Thu nh p cao c a b  ph n nhân viên ch  ch tậ ủ ộ ậ ủ ố
• Quá nhi u đãi ng / ti n l ng caoề ộ ề ươ
• Xem xét m i s  phát tri n trái chi u là “không may ọ ự ể ề

m n”ắ

Nh ng d u hi u báo đ ng s mữ ấ ệ ộ ớ : Qu n lýả
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• Các kho n vay c a các giám đ c đ c rút ra.ả ủ ố ượ

• Yêu c u gi i ch p, đ c bi t trong tr ng h p tài s n th  ch p ầ ả ấ ặ ệ ườ ợ ả ế ấ
đ c cung c p b i các giám đ c/các b n hàng.ượ ấ ở ố ạ

• Các chi t kh u cho tr  s m có th  là d u hi u c a áp l c c n ế ấ ả ớ ể ấ ệ ủ ự ầ
ti n m t.ề ặ

• Trì hoãn thanh toán cho các ch  n . ủ ợ

• Suy gi m d n d n trong các cu c trao đ i gi a khách hàng và ả ầ ầ ộ ổ ữ
cán b  ngân hàng.ộ

• Nh ng đ n đ i trong báo chí và/ho c c ng đ ng doanh nghi p.ữ ồ ạ ặ ộ ồ ệ

• S n lòng ch p nh n tăng phí, tăng lãi su t c a ngân hàng.ẵ ấ ậ ấ ủ

• M  tài kho n  các ngân hàng khác; c n th n tr ng n u bi t ở ả ở ầ ậ ọ ế ế
r ng các ch  n  khác cũng có đ c tài s n đ m b o t  khách ằ ủ ợ ượ ả ả ả ừ
hàng.

Nh ng d u hi u báo đ ng s mữ ấ ệ ộ ớ :
các d u hi u khácấ ệ
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Kho n vay có v n đ : Nh ng nguyên t c ch  đ oả ấ ề ữ ắ ỉ ạ

• Không ch m tr ; không ho ng sậ ễ ả ợ
• Ch  đ nh trách nhi mỉ ị ệ
• Thu th p t t c  thông tin c n thi tậ ấ ả ầ ế
• Ghi l i các b c và nh ng đánh giá ạ ướ ữ

c n th c hi nầ ự ệ
• Giám sát và báo cáo

M c tiêu đ u tiên: ụ ầ
- H n ch  thua lạ ế ỗ
- Tránh làm gi m giá tr  c a nh ng kh an ả ị ủ ữ ỏ

vay đ c xác đ nh là có v n đ !ượ ị ấ ề
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Các b c c n ti n hànhướ ầ ế

1. Rà soát l i h  s  và t ng h p thông tin  ạ ồ ơ ổ ợ

2. Ki m tra gi y t  tài li u ể ấ ờ ệ

3. Phân tích tài chính

4. Đánh giá l i khách hàng ạ

5. Đánh giá l i b o đ m/th  ch p ạ ả ả ế ấ

6. Đánh giá các r i ro và các v n đ  khác ủ ấ ề

7. Đánh giá s  b  v  th c tr ng c a khách hàng và c a ơ ộ ề ự ạ ủ ủ
Ngân hàng 
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R I RO V N HÀNHỦ Ậ

http://images.google.com.ph/imgres?imgurl=http://blogs.techrepublic.com.com/security/images/Risk%2520Management%2520Cycle.jpg&imgrefurl=http://blogs.techrepublic.com.com/security/%3Fp%3D158&h=2545&w=2557&sz=331&hl=tl&start=7&tbnid=Evr6eM1vz4_rYM:&tbnh=149&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Drisk%26gbv%3D2%26hl%3Dtl%26sa%3DG
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R i ro ho t đ ngủ ạ ộ

Các r i ro ho t đ ng  c p chi nhánhủ ạ ộ ở ấ

B t c  r i ro gì có th  d n đ n t n th t tr c ti p ho c ấ ứ ủ ể ẫ ế ổ ấ ự ế ặ
gián ti p do m t s  ki n ho c m t hành đ ng gây ra b i ế ộ ự ệ ặ ộ ộ ở
s  c  công ngh , quá trình ho t đ ng, c  s  h  t ng, con ự ố ệ ạ ộ ơ ở ạ ầ
ng i và các r i ro khác có tác đ ng đ n ho t đ ng.ườ ủ ộ ế ạ ộ

Các quá trình  … Con ng i …ườ
Các h  th ng & công ngh …ệ ố ệ Các s  ki nự ệ
Các v  l a đ o, gian l nụ ừ ả ậ Uy tín, danh ti ngế
Pháp lu t & đi u ti t…ậ ề ế R a ti nử ề

  và nhi u n a ………ề ữ

M t nguy c  hàng ngày  các chi nhánhộ ơ ở
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Các ví d : R i ro quy trìnhụ ủ

R i ro ho t đ ng x y ra thông qua các quá trình không có ủ ạ ộ ả
hi u l c/hi u qu :ệ ự ệ ả

• Các quá trình không có hi u l c ho c hi u qu  - là các ệ ự ặ ệ ả
quá trình th t b i đ t đ c các m c tiêu, ho c các quá ấ ạ ạ ượ ụ ặ
trình đ t đ c các m c tiêu nh ng v i chi phí quá cao.ạ ượ ụ ư ớ

• B t c  giai đo n nào c a quá trình x  lý mà  đó ngân ấ ứ ạ ủ ử ở
hàng đ i m t v i các r i ro mà có th  d n đ n t n th t tài ố ặ ớ ủ ể ẫ ế ổ ấ
chính, t n th t khách hàng, và t n th t danh ti ng.ổ ấ ổ ấ ế

• R i ro ho t đ ng bao g m c  các quá trình l p và l u gi  ủ ạ ộ ồ ả ậ ư ữ
h  sồ ơ
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Các ví d :ụ
 Các h  th ng và R i ro công nghệ ố ủ ệ

• Các l i h  th ng hi n nay đang là m i quan tâm ngày ỗ ệ ố ệ ố
càng tăng do ngày càng ph  thu c vào công ngh .ụ ộ ệ

• R i ro t n th t t  các ủ ổ ấ ừ

   mô hình tài chính 

   b  khi m khuy tị ế ế

• Các r i ro liên quan đ n l i l p trình ho c thi u s  k  ủ ế ỗ ậ ặ ế ự ế
ho ch hóa.ạ

• Thi u tính b o m t trong khi th ng m i đi n t  thì ngày ế ả ậ ươ ạ ệ ử
càng phát tri n.ể

http://images.google.com.ph/imgres?imgurl=http://www.cosn.org/images/sponsors_logos/TechnologyLearning.gif&imgrefurl=http://www.cosn.org/resources/emerging_technologies/learningspaces.cfm&h=333&w=838&sz=52&hl=tl&start=13&tbnid=t2z0cI4NUFCcQM:&tbnh=57&tbnw=144&prev=/images%3Fq%3Dtechnology%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26hl%3Dtl%26sa%3DN
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Các ví d : R i ro con ng iụ ủ ườ

• Thi u và y u nhân l c, thi u đào t oế ế ự ế ạ

• Các ho t đ ng không đ c cho phépạ ộ ượ

• Không đ  năng l củ ự

• Không trung th c, gian l nự ậ

• S  d ng các thông tin m t m t cách sai tráiử ụ ậ ộ

• Tham gia vào các ho t đ ng t i ph mạ ộ ộ ạ

• M t văn hóa không nâng cao nh n th c v  r i ro.ộ ậ ứ ề ủ

http://images.google.com.ph/imgres?imgurl=http://www.ymcamke.org/atf/cf/%257B52B679CF-089F-495F-894D-00E35BD5C6A6%257D/EWP%2520Line%2520of%2520Employees.jpg&imgrefurl=http://www.bradgarland.net/2007/06/04/how-we-run-our-business-culture-is-key-for-us/&h=679&w=1020&sz=196&hl=tl&start=6&tbnid=1E2B72o_L0wR0M:&tbnh=100&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Demployees%26gbv%3D2%26hl%3Dtl%26sa%3DG
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Đ  ngăn ng a các r i ro, ể ừ ủ
các ki m soát n i b  c n ph i …ể ộ ộ ầ ả

• Đáp ng đ c v i nh ng r i ro thay đ i bên trong và ứ ượ ớ ữ ủ ổ
bên ngoài chi nhánh.

• G n k t v i các ho t đ ng c a ngân hàng,  và không ắ ế ớ ạ ộ ủ
ph i là m t ch c năng/ho t đ ng riêng r .ả ộ ứ ạ ộ ẽ

• Đ c áp d ng m t cách h p lý, và có liên quan t i các ượ ụ ộ ợ ớ
r i ro chính đang đ c chú ý.ủ ượ

• Ti t ki m đ c chi phí.ế ệ ượ

http://images.google.com.ph/imgres?imgurl=http://z.about.com/d/atheism/1/0/1/J/HospitallerFortress-l.jpg&imgrefurl=http://atheism.about.com/library/FAQs/christian/blxtn_crus_ill31.htm&h=315&w=400&sz=41&hl=tl&start=1&tbnid=jAglfmzpur5-IM:&tbnh=98&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dfortress%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26hl%3Dtl%26sa%3DN
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H  th ng Ki m soát N i b  bao g m ...ệ ố ể ộ ộ ồ

• Các chính sách và các quy trình/quy ch  hi u qu . ế ệ ả

• Có con ng i v i trách nhi m c  th .ườ ớ ệ ụ ể

• Nhân viên có năng l c và có đ o đ c ngh  nghi p.ự ạ ứ ề ệ

• Các c p b c quy n h n.ấ ậ ề ạ

• Phân đ nh các ch c năng.ị ứ

• Ki m soát c nh báo (alert supervision); rà soát l i các ể ả ạ
h u qu .ậ ả

• Chú ý t i các d u hi u c nh b o.ớ ấ ệ ả ả

• Các bi n pháp gi m nh  t n th t t c thì, các ho t đ ng ệ ả ẹ ổ ấ ứ ạ ộ
ph n ng v i sai sót và s a sai, n u c n thi t.ả ứ ớ ử ế ầ ế
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Gian l n là s  l a d i m t cách có tính toán, có ậ ự ừ ố ộ
ch  đích nh m ki m l i m t cách không công ủ ằ ế ờ ộ
b ng, không h p pháp, và do đó làm cho ng i ằ ợ ườ
khác ch u t n th t.ị ổ ấ

Gian l n có th  đ c gây ra b i bên trong ậ ể ượ ở
ho c bên ngoàiặ

http://images.google.com.ph/imgres?imgurl=http://www.transactive.ca/Resources/Images/fraud.gif&imgrefurl=http://www.transactive.ca/2046.aspx&h=200&w=200&sz=6&hl=tl&start=9&tbnid=KotePRdrm-b5OM:&tbnh=104&tbnw=104&prev=/images%3Fq%3Dfraud%26gbv%3D2%26hl%3Dtl%26sa%3DG
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Các ví d  v  gian l n t  bên trongụ ề ậ ừ

• Ăn tr m trên tài kho n c a khách hàng.ộ ả ủ

• Khai thác các tài kho n d  b  t n th ng-các tài kho n ả ễ ị ổ ươ ả
ng ng ho t đ ng đã lâu, các tài kho n có đ a ch  h p ừ ạ ộ ả ị ỉ ộ
th , khách hàng l n tu i. ư ớ ổ

• Các tài kho n đình ch nh nh ng không đ c rà soát ả ỉ ư ượ
l iạ

• Các tài kho n s  d ng tên gi .ả ử ụ ả

• Ăn tr m ti n m t c a ngân hàng.ộ ề ặ ủ

• Thông đ ng v i t i ph m bên ngoài/nh ng k  phá ồ ớ ộ ạ ữ ẻ
ho i ng mạ ầ

• Th  tín d ng, th  ATM b  ăn tr m nh ng khách hàng ẻ ụ ẻ ị ộ ư
không truy đòi l i.ạ
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Giao d ch viên ti n g i/th  quị ề ử ủ ỹ

• Trì hoãn chuy n ti n cho vay vào tài kho n ể ề ả
c a khách hàng.ủ

• Ăn tr m ti n t  ngăn kéo c a đ ng nghi p.ộ ề ừ ủ ồ ệ

• T  giá h i đoái gi .ỷ ố ả

• Các kho n phí không đ c phép.ả ượ

• n tr m/”vay” t  chính ngăn kéo c a mình.Ắ ộ ừ ủ

• Các khách hàng thay đ i ng n.ổ ắ

Các ví d  v  gian l n t  bên trongụ ề ậ ừ

http://images.google.com.ph/imgres?imgurl=http://www.clipartguide.com/_small/0060-0709-1816-5013.jpg&imgrefurl=http://www.clipartguide.com/_pages/0060-0709-1816-5013.html&h=350&w=263&sz=15&hl=tl&start=5&tbnid=gBqYUSInCB8zcM:&tbnh=120&tbnw=90&prev=/images%3Fq%3Dbank%2Bteller%26gbv%3D2%26hl%3Dtl%26sa%3DG
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C  đ  đánh d u gian l n bên trongờ ỏ ấ ậ

• Thay đ i l i s ng.ổ ố ố

• Các tài kho n đã ng ng ho t đ ng, ho t đ ng tr  l i.ả ừ ạ ộ ạ ộ ở ạ

• Các tên gi ng nhau xu t hi n trên m t vài tài kho n.ố ấ ệ ộ ả

• H  s  v  tài kho n b  m t.ồ ơ ề ả ị ấ

• Qu n lý đ c đoán chuyên quy n.ả ộ ề

• Các khách hàng ch  có m i m t đ a ch  liên h .ỉ ỗ ộ ị ỉ ệ

• D ch v  cá nhân riêng bi t đ i v i các tài kho n d  b  ị ụ ệ ố ớ ả ễ ị
xâm h iạ

http://images.google.com.ph/imgres?imgurl=http://www.edinatoolkit.com/Chemical_Health_Images/red_flags.jpg&imgrefurl=http://sparselypopulatedforest.blogspot.com/2007/04/theres-reason-why-warning-flags-are-red.html&h=300&w=250&sz=8&hl=tl&start=31&tbnid=vhuiAUxWTt0fkM:&tbnh=116&tbnw=97&prev=/images%3Fq%3DRED%2BFLAG%26start%3D18%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26hl%3Dtl%26sa%3DN
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C  đ  đánh d u gian l n bên trongờ ỏ ấ ậ

• Danh m c cho vay tăng lên nhanh chóng.ụ

• H  s  kho n cho vay không hoàn ch nh ho c b  m t ồ ơ ả ỉ ặ ị ấ
mát. 

• Cho vay ngoài khu v c th  tr ngự ị ườ

• Gi i ngân đ c ti n hành tr c khi h  s  đ c ki m ả ượ ế ướ ồ ơ ượ ể
tra.

http://images.google.com.ph/imgres?imgurl=http://www.edinatoolkit.com/Chemical_Health_Images/red_flags.jpg&imgrefurl=http://sparselypopulatedforest.blogspot.com/2007/04/theres-reason-why-warning-flags-are-red.html&h=300&w=250&sz=8&hl=tl&start=31&tbnid=vhuiAUxWTt0fkM:&tbnh=116&tbnw=97&prev=/images%3Fq%3DRED%2BFLAG%26start%3D18%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26hl%3Dtl%26sa%3DN
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Các ví d  l a đ o t  bên ngoàiụ ừ ả ừ

• Rút ti n b ng h i phi u ho c séc gi  m o, ăn c p, ho c ề ằ ố ế ặ ả ạ ắ ặ
ch nh s a.ỉ ử

• S  d ng th  làm gi , th  ăn c p.ử ụ ẻ ả ẻ ắ

• Các yêu c u thanh toán.ầ

• Các yêu c u qua đi n tho i.ầ ệ ạ

• Ti n gi .ề ả

• Rút qu  trong khi th ng v  ch a đ c t t toán.ỹ ươ ụ ư ượ ấ

• Yêu c u m t s  ti n b t th ng.ầ ộ ố ề ấ ườ

• S  d ng danh thi p ho c gi y t  có in s n lôgô và ử ụ ế ặ ấ ờ ẵ
format c a công ty khác.ủ
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Âm m u gi  m o trong vi c m  tài kho n t i ngân ư ả ạ ệ ở ả ạ
hàng là nh m m c đích thi t l p m i quan h  v i ằ ụ ế ậ ố ệ ớ
ngân hàng đ :ể

•R a ti nử ề
•Làm b c đ m cho các v  l a đ o sau nàyướ ệ ụ ừ ả
•Tăng uy tín đ i v i các ngân hàng  n i khácố ớ ở ơ

Các ví d  l a đ o t  bên ngoàiụ ừ ả ừ
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Gi  m o séc/b n chéoả ạ ắ

• L m d ng chu kỳ thanh toán séc,ạ ụ

• S  d ng nhi u tài kho n ho c/và nhi u ngân hàng,ử ụ ề ả ặ ề

• Chu kỳ thanh toán séc b  đ  v  khi m t t  séc b  t  ch i.ị ổ ỡ ộ ờ ị ừ ố

• Các t  séc đ c trình xu t trong cùng m t ngày, ho c ngay sau ờ ượ ấ ộ ặ
khi ghi có.

• S  l ng l n ti n ch n đ c rút và tr .ố ượ ớ ề ẵ ượ ả

Các c  đờ ỏ

• Cách vi t trên các t  séc rút ti n gi ng nh  trên các t  séc đã l p.ế ờ ề ố ư ờ ậ

• Doanh s  d  thì cao, so sánh v i s  d  trên tài kho n.ố ư ớ ố ư ả

• S  d  trên tài kho n sát v i ho c v t m c gi i h n đ c đ ng ý.ố ư ả ớ ặ ượ ứ ớ ạ ượ ồ

Các ví d  l a đ o t  bên ngoàiụ ừ ả ừ

http://images.google.com.ph/imgres?imgurl=http://www.edinatoolkit.com/Chemical_Health_Images/red_flags.jpg&imgrefurl=http://sparselypopulatedforest.blogspot.com/2007/04/theres-reason-why-warning-flags-are-red.html&h=300&w=250&sz=8&hl=tl&start=31&tbnid=vhuiAUxWTt0fkM:&tbnh=116&tbnw=97&prev=/images%3Fq%3DRED%2BFLAG%26start%3D18%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26hl%3Dtl%26sa%3DN
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Các c  đ  đ i v i l a đ o t  bên ờ ỏ ố ớ ừ ả ừ
ngoài

• Yêu c u hành đ ng kh n c pầ ộ ẩ ấ
• Ch  ký có nét ch  không đ u… c  ữ ữ ề ứ

nh  cánh tay đang b  th ng ph i đeo ư ị ươ ả
băng …

• Đ t v n s m và rút v n s m (early ặ ố ớ ố ớ
deposit of funds and early withdrawal).

• Ch  rút ti n n u tài kho n có tín d ng ỉ ề ế ả ụ
g n đây ầ (has recent credit).

• Các t  séc có s  ti n l n đ c thanh ờ ố ề ớ ượ
toán cho các cá nhân.

http://images.google.com.ph/imgres?imgurl=http://www.edinatoolkit.com/Chemical_Health_Images/red_flags.jpg&imgrefurl=http://sparselypopulatedforest.blogspot.com/2007/04/theres-reason-why-warning-flags-are-red.html&h=300&w=250&sz=8&hl=tl&start=31&tbnid=vhuiAUxWTt0fkM:&tbnh=116&tbnw=97&prev=/images%3Fq%3DRED%2BFLAG%26start%3D18%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26hl%3Dtl%26sa%3DN
http://images.google.com.ph/imgres?imgurl=http://www.apt.gc.ca/images/ptype/ns09.gif&imgrefurl=http://www.apt.gc.ca/pt_ns09E.asp&h=419&w=384&sz=34&hl=tl&start=6&tbnid=W68P-6grWEKlPM:&tbnh=125&tbnw=115&prev=/images%3Fq%3Didentification%26gbv%3D2%26hl%3Dtl%26sa%3DG
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Các c  đ  đ i v i l a đ o t  bên ờ ỏ ố ớ ừ ả ừ
ngoài

• Khách hàng giao d ch thông qua ng i đ a tin, n u ị ườ ư ế
không ph i là cách th c ho t đ ng thông th ng,ả ứ ạ ộ ườ

• S  d ng các đ a ch  t m th i,ử ụ ị ỉ ạ ờ

• Ng i xu t trình có cách c  x  không bình th ng-ườ ấ ư ử ườ
h i h p, nói nhi u, quá thân m t,ồ ộ ề ậ

• Các s  ti n không bình th ng,ố ề ườ

• Nh c đ n ng i n i ti ng nh mắ ế ườ ổ ế ằ

 gây n t ng v i b n (name dropping).ấ ượ ớ ạ
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L a đ o thanh toán qu c từ ả ố ế

• Các ch  th  b  gi  m o, bi t đ c ngày ngh  c a ỉ ị ị ả ạ ế ượ ỉ ủ
ngân hàng, ngày ngh  cu i tu n  n i giao d ch và  ỉ ố ầ ở ơ ị ở
n c ngoài.ướ

• SWIFT b  khai thác l m d ng.ị ạ ụ

• Các đi m đ n không có ch  đích ể ế ủ

• H  tr  nhân viên; ỗ ợ

ho c d a n t nhân viên.ặ ọ ạ

• Xâm nh p vào m ng đi n t .ậ ạ ệ ử

http://images.google.com.ph/imgres?imgurl=http://www.azerigazbank.com/img/wu.jpg&imgrefurl=http://www.azerigazbank.com/eng/wu_f.php&h=286&w=297&sz=24&hl=tl&start=1&tbnid=mCCiQvvDBmrGyM:&tbnh=112&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Dmoney%2Btransfers%26gbv%3D2%26hl%3Dtl%26sa%3DG
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C  đ  kinh doanh qu c tờ ỏ ố ế

• S  d ng tên gi ng nh  tên c a các doanh nghi p n i ti ng.ử ụ ố ư ủ ệ ổ ế
• Gây áp l c đ  có đ c quy t đ nh nhanh chóng thông qua ti n ự ể ượ ế ị ệ

tho i và fax,ạ
• Tham chi u/gi i thi u t i các công c  ngân hàng l n (reference ế ớ ệ ớ ụ ớ

to Prime Bank Instruments).

• Giao d ch quá t t t i m c khó tin (deal too good to be true),ị ố ớ ứ
• S  d ng gi y t  phô-tô ho c qua máy fax thay vì gi y t  g c,ử ụ ấ ờ ặ ấ ờ ố
• S  d ng th  m u (letterheads) gi ng nh  th  c a các t  ch c ử ụ ư ẫ ố ư ư ủ ổ ứ

n i ti ng,ổ ế
• Mang ch ng t  ra xa qu y đ  hoàn thi n ứ ừ ầ ể ệ

(documents taken away for completion),

• H a h n ho c đ a ra các m c hoa h ng h p d n.ứ ẹ ặ ư ứ ồ ấ ẫ

http://images.google.com.ph/imgres?imgurl=http://www.edinatoolkit.com/Chemical_Health_Images/red_flags.jpg&imgrefurl=http://sparselypopulatedforest.blogspot.com/2007/04/theres-reason-why-warning-flags-are-red.html&h=300&w=250&sz=8&hl=tl&start=31&tbnid=vhuiAUxWTt0fkM:&tbnh=116&tbnw=97&prev=/images%3Fq%3DRED%2BFLAG%26start%3D18%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26hl%3Dtl%26sa%3DN
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L a đ o qua công ngh  thông tin, qua ừ ả ệ
các đi m y uể ế

• Ăn tr m d  li u đ  bán ho c đòi ti n chu c (ộ ữ ệ ể ặ ề ộ extortion)

• Ăn tr m các ch ng trình ho c thi t b ,ộ ươ ặ ế ị
• Hacking vào các m ng l i b  y u-giao d ch chuy n ti n,ạ ướ ị ế ị ể ề

ngân hàng đi n t  (e-banking), th ng m i đi n t  (e-ệ ử ươ ạ ệ ử
commerce).

• L m d ng d  li u đ u vào/đ u ra (input/output manipulation)ạ ụ ữ ệ ầ ầ
• Ho t đ ng gây h i-phá h y máy tính, gây m t d  li u và làm ạ ộ ạ ủ ấ ữ ệ

h ng vi c sao c t d  li u, th  virut, cài bom lô-gíc.ỏ ệ ấ ữ ệ ả
• “Tùng x o d n d n- Salami slicing”ẻ ầ ầ
• Các h  th ng có ch c năng b  suy y u.ệ ố ứ ị ế
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B YẪ

• B y đ c làm b ng ẫ ượ ằ
film X quang (XRAY 
film), là lo i ch t li u ạ ấ ệ
đ c k  tr m a thích; ượ ẻ ộ ư
đ n gi n vì có màu t i ơ ả ố
trông gi ng nh  gi i t  ố ư ả ừ
trên đ u đ c th .ầ ọ ẻ
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Đ T B YẶ Ẫ

• B y đ c cài c m vào ẫ ượ ắ
khe c a máy ATM. B n ủ ọ
tr m c n th n không ộ ẩ ậ
cài h t chi u dài c a ế ề ủ
d i phim t  vào máy, ả ừ
hai đ u đ c g p l i ầ ượ ấ ạ
và có g n keo dính đ  ắ ể
g n t t vào b  m t bên ắ ố ề ặ
trong c a khe đút th  ủ ẻ
ATM trên máy.
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VÔ HÌNH

• M t khi c  2 đ u ộ ả ầ
c a d i phim đ c ủ ả ượ
g n keo ch c ch n ắ ắ ắ
vào khe đút th , thì ẻ
khách hàng bình 
th ng khó mà phát ườ
hi n ra đ c.ệ ượ
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Th  c a b n b  ăn c p thông tin nh  th  nào?ẻ ủ ạ ị ắ ư ế

• Các v t c t dài và ế ắ
nh  đ c c t vào c  ỏ ượ ắ ả
2 m t c a d i phim ặ ủ ả
t , ngăn ng a không ừ ừ
cho th  c a b n ẻ ủ ạ
đ c nh  ra tr c ượ ả ướ
khi hoàn thành giao 
d ch c a b n.ị ủ ạ
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Thu h i l i b yồ ạ ẫ

• Ngay sau khi n n nhân ạ
r i máy ATM, và k  ờ ẻ
tr m đã có mã PIN, k  ộ ẻ
tr m có th  l y d i ộ ể ấ ả
phim b y ra, b ng cách ẫ ằ
c m l y đ u dây, kéo ầ ấ ầ
t  t  ra, b y đã copy ừ ừ ẫ
đ c thông tin trong ượ
th  c a b n.ẻ ủ ạ
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Các gi i pháp kh  dĩả ả

• Đào t o nhân viên tân tuy n,ạ ể

• Đào t o phát hi n l a đ o, gian l n–phát hi n ra các gi y ạ ệ ừ ả ậ ệ ấ
t /ch ng t  gi  m o, ch  ký và xác nh n c a các ch ng t , ờ ứ ừ ả ạ ữ ậ ủ ứ ừ
ch ng r a ti n (AML), k  năng ph ng v n,ố ử ề ỹ ỏ ấ

• Nêu v n đ  l a đ o nh  là m t ch  đ  th ng xuyên trong ấ ề ừ ả ư ộ ủ ề ườ
các cu c h p giao ban đ  nâng cao nh n th c và tinh th n ộ ọ ể ậ ứ ầ
c nh giác.ả

• Đào t o v  các đ c đi m c a s n ph m và ki m soát đ i v i ạ ề ặ ể ủ ả ẩ ể ố ớ
s n ph m.ả ẩ

• Trao ph n th ng: ghi nh n công lao, khao th ng, trao quà.ầ ưở ậ ưở

• Các khóa đào t o m i l i.ạ ớ ạ
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• Gi m thi u các ngu n g c cám d , d  d .ả ể ồ ố ỗ ụ ỗ
• Rà soát và tăng c ng ki m soát đ nh kỳ.ườ ể ị
• Đ  cho các nhà qu n lý tr i nghi m th c ể ả ả ệ ự

ti n.ễ
• Văn phòng s ch, bàn làm vi c s ch.ạ ệ ạ
• Cho ngh  phép b t bu c.ỉ ắ ộ
• Hành đ ng nh t quán sau các v  vi ph m.ộ ấ ụ ạ
• Ki m tra ti n m t đ t xu t, rà soát đ i ể ề ặ ộ ấ ố

chi u t n qu .ế ồ ỹ

Các gi i pháp kh  dĩả ả
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R i ro pháp lu t và đi u ti tủ ậ ề ế

R i ro do không tuân th  các quy đ nh c a ủ ủ ị ủ
pháp lu t ho c c a c  quan đi u ti t.ậ ặ ủ ơ ề ế



80

Các ví d : R i ro do không tuân th  ụ ủ ủ
pháp lu t và đi u ti tậ ề ế

R i ro do không tuân th  các yêu c u ủ ủ ầ
pháp lu t và đi u ti t.ậ ề ế

•  Lu t c a qu c gia và qu c t .ậ ủ ố ố ế
•  Các thông l  và các quy đ nh c a qu c ệ ị ủ ố

gia và qu c t .ố ế

T n th t uy tín, các kho n ti n ph t, ho c ổ ấ ả ề ạ ặ
m t gi y phép/gi y nh ng quy n kinh ấ ấ ấ ượ ề
doanh (franchise).
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R I RO Ủ KHÔNG TUÂN TH  PHÁP LU T Ủ Ậ

• R i ro c a vi c không tuân th  các yêu c u c a ủ ủ ệ ủ ầ ủ
pháp lu t , đ nh ch  có th  t o ra vi c m t uy tín, ậ ị ế ể ạ ệ ấ
ho c b  ph t ho c b  thu h i m t ph n ho c toàn ặ ị ạ ặ ị ồ ộ ầ ặ
b  gi y phép.ộ ấ
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R I RO Ủ UY TÍN

M t s  tr ng h p ph  bi n ộ ố ườ ợ ổ ế

Bên trong - Th t b i trong vi c tuân theo các th  t c ấ ạ ệ ủ ụ
v  ch ng r a ti n ề ố ử ề

- Thông báo không hay v  nhân viên ngân ề
hàng 

- Không tuân th  pháp lu t ủ ậ

Bên ngoài - Quy t đ nh b t l i c a tòa án ế ị ấ ợ ủ

- Thâm nh p th  tr ng m i ậ ị ườ ớ

- Khách hàng khi u n i ế ạ

- Đ i th  c nh tranh mu n mua l i (tiêu ố ủ ạ ố ạ
di t)ệ
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R i ro ủ H  th ng vĩ môệ ố

R i ro gây ra t  m t s  ki n nh  nh ng có th  d n ủ ừ ộ ự ệ ỏ ư ể ẫ
t i các h u qu  khôn l ng nh h ng trên tòan h  ớ ậ ả ườ ả ưở ệ
th ng đ a ph ng, vùng, toàn c u mà h u qu  này ố ị ươ ầ ậ ả
có th  không liên quan ch t ch  đ n ngu n gôc c a ể ặ ẽ ế ồ ủ
s  ki n kia.ự ệ
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R I RO Ủ KINH DOANH/ R I RO NGÀNH Ủ

R i ro kinh doanhủ

Là r i ro không đ t đ c các m c tiêu kinh doanh do ủ ạ ượ ụ
chi n l c không phù h p, không đ  ngu n l c ho c ế ượ ợ ủ ồ ự ặ
do nh ng thay đ i trong môi tr ng kinh t  và c nh ữ ổ ườ ế ạ
tranh.

R i ro ngànhủ

R i ro ngành g n li n v i r i ro kinh doanh và cũng ủ ắ ề ớ ủ
liên quan ch t ch  đ n vi c đI u hành trong m t ặ ẽ ế ệ ề ộ
ngành nh t đ nh.ấ ị
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CÁC BÀI H C RÚT RA T  QU N LÝ R I RO Ọ Ừ Ả Ủ
TRONG NGÀNH NGÂN HÀNG

Th o lu n nhóm:ả ậ

M t  lo i r i ro nh t đ nh đ c qu n lý t i ngân hàng nh  ộ ạ ủ ấ ị ượ ả ạ ư
th  nào?ế

Đi m nào trong quá trình qu n lý r i ro đó b n cho là ngân ể ả ủ ạ
hàng làm r t t t?ấ ố

Đi m nào trong quá trình qu n lý r i ro đó b n cho là ngân ể ả ủ ạ
hàng có th  làm t t h n? B n có th  đ a ra khuy n ngh  gì ể ố ơ ạ ể ư ế ị
cho y ban qu n lý r i ro đ  ngân hàng có th  qu n lý r i ủ ả ủ ể ể ả ủ
ro đó t t h n?ố ơ
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CÁC BÀI H C RÚT RA T  QU N LÝ R I RO  Ọ Ừ Ả Ủ Ở
CÁC TH  TR NG ĐANG PHÁT TRI NỊ ƯỜ Ể

Nh ng thi u sót th ng g p trong qu n lý r i ro nói ữ ế ườ ặ ả ủ
chung trong ngành ngân hàng:
•Không có các quy trình chi ti t b ng văn b nế ằ ả
•Không có các công c  và k  thu t đo l ng r i ro hi u quụ ỹ ậ ườ ủ ệ ả
•Không có ban chuyên trách v  qu n lý r i ro, ch u trách ề ả ủ ị
nhi m v  toàn b  r i ro trong ngân hàngệ ề ộ ủ
•Thông tin không đ y đ  cho vi c ra quy t đ nhầ ủ ệ ế ị
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CÁC BÀI H C RÚT RA T  QU N LÝ R I RO  Ọ Ừ Ả Ủ Ở
CÁC TH  TR NG ĐANG PHÁT TRI NỊ ƯỜ Ể

Nh ng thi u sót th ng g p trong qu n lý r i ro tín d ng:ữ ế ườ ặ ả ủ ụ
•Không có các h n m c v  m c t p trung trong danh m c cho vayạ ứ ề ứ ậ ụ
•T p trung hoá quá m c ho c phi t p trung hoá quá m c trong ậ ứ ặ ậ ứ
quy n h n cho vayề ạ
•Kh  năng phân tích ngành công nghi p còn y uả ệ ế
•Không xác l p  h n m c cho  ngân hàng là đ i tácậ ạ ứ ố
•Phân tích tình hình tài chính khách hàng qua loa, đ i phó ố
•Quá  l i vào th  ch p ỷ ạ ế ấ
•Không giám sát các kho n vayả
•L ng l o trong ki m soát các gi y t , h p đ ng cho vayỏ ẻ ể ấ ờ ợ ồ
•H  s  tín d ng không đ y đồ ơ ụ ầ ủ
•Không có phân lo i tài s n và các tiêu chu n v  d  phòng n  khó ạ ả ẩ ề ự ợ
đòi 
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CÁC BÀI H C RÚT RA T  QU N LÝ R I RO Ọ Ừ Ả Ủ Ở
CÁC TH  TR NG ĐANG PHÁT TRI NỊ ƯỜ Ể

Nh ng thi u sót th ng g p trong qu n lý r i ro th  ữ ế ườ ặ ả ủ ị
tr ng:ườ
•Thi u v ng các chính sách b ng văn b nế ắ ằ ả
•T p trung hoá quá m c trong vi c ra quy t đ nhậ ứ ệ ế ị
•Không có h n m c cho tr ng thái ngo i h i ạ ứ ạ ạ ố
•Không có h n m c cho các chênh l ch v  kỳ h n gi a tài ạ ứ ệ ề ạ ữ
s n n -có cho t ng lo i ngo i t  (gap limits)ả ợ ừ ạ ạ ệ
•Thi u hi u bi t k  l ng v  m i liên h  gi a th  tr ng ti n ế ể ế ỹ ưỡ ề ố ệ ữ ị ườ ề
t  và th  tr ng ngo i h iệ ị ườ ạ ố
•Y u kém trong ki m soát các công c  tài chính d n xu tế ể ụ ẫ ấ
•Không có báo cáo hàng ngày đ i v i tr ng thái th  tr ngố ớ ạ ị ườ
•Không có m t h  th ng giám sát và theo dõi.ộ ệ ố
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CÁC BÀI H C RÚT RA T  QU N LÝ R I RO  Ọ Ừ Ả Ủ Ở
CÁC TH  TR NG ĐANG PHÁT TRI NỊ ƯỜ Ể

Nh ng thi u sót th ng g p trong qu n lý r i ro th  ữ ế ườ ặ ả ủ ị
tr ng:ườ
•Không có các tho  thu n v  b o đ m chuy n faxả ậ ề ả ả ể
•B  qua nguyên t c phân tách ng i nh n r i ro và ng i ỏ ắ ườ ậ ủ ườ
ki m soát r i roể ủ
•Không có các khuy n khích đ  phát hi n r i roế ể ệ ủ
•K  năng k  thu t y u kém c a nhân viênỹ ỹ ậ ế ủ
•Không đ c đào t o đ y đượ ạ ầ ủ
•K  lu t làm vi c không hi u quỷ ậ ệ ệ ả
•Các th  t c quy trình l c h uủ ụ ạ ậ
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THÔNG L  QU C T  V  QU N LÝ R I ROỆ Ố Ế Ề Ả Ủ

•  L p chi n l cậ ế ượ
• Qu n lý r i ro -  các nguyên t c h ng d nả ủ ắ ướ ẫ
•  Chính sách r i ro và các b c chính sách ủ ậ

(policy levels)
•  Văn hoá r i roủ
•  Qu n lý và ki m soát r i ro ả ể ủ
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Các thông l  th c ti n trên th  gi i trong ệ ự ế ế ớ
xây d ng các chi n l c qu n tr  r i roự ế ượ ả ị ủ

“M t chi n l c rõ ràng s  đ t n n móng v ng ộ ế ượ ẽ ặ ề ữ
ch c cho qu n tr  r i ro”.ắ ả ị ủ
•  Các k  ho ch kinh doanh,ế ạ
•  Phân tích môi tr ng,ườ
•  Kh u v  r i ro,ẩ ị ủ
•  Qu n tr  r i ro và phát tri n văn hóa r i ro (risk ả ị ủ ể ủ
culture) đ  h  tr  cho chi n l c.ể ỗ ợ ế ượ
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THÔNG L  QU C T  V  QU N LÝ R I RO Ệ Ố Ế Ề Ả Ủ
    CÁC NGUYÊN T C QU N LÝ R I ROẮ Ả Ủ

L i nhu n đ c đi u ch nh theo r i ro – “Doanh thu có đ c là nh  ợ ậ ượ ề ỉ ủ ượ ờ
ch p nh n r i ro”ấ ậ ủ
R i ro c n đ c l ng hoáủ ầ ượ ượ
R i ro c n đ c đánh giá tr c khi ch p nh nủ ầ ượ ướ ấ ậ
Các ho t đ ng đ c ti n hành theo nh ng tiêu chu n c  b n v  ạ ộ ượ ế ữ ẩ ơ ả ề
ki m soát nh :ể ư

- l p k  ho chậ ế ạ
- theo dõi

 - phân tách
- c p phép và phê duy tấ ệ
- đ i chi uố ế
- đánh giá (d  phòng n u c n thi t)ự ế ầ ế

Thông tin k  toán c p nh t và chính xácế ậ ậ
Chia s  thông tin theo c p (escalating) và các ghi chép khác v  ẻ ấ ề
thay đ i trong b n ch t/quy mô r i roổ ả ấ ủ
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CÁC CHÍNH SÁCH R I ROỦ
Xác đ nh chính sáchị
Xác đ nh nhi m vị ệ ụ
Văn hoá mong mu n đ  h  trố ể ỗ ợ
Truy n đ t chính sách và đào t oề ạ ạ
Ví d :  ụ

Xác đ nh chính sách tín d ngị ụ
Đây là chính sách c a ngân hàng - đ  gi  m t danh m c cho ủ ể ữ ộ ụ

vay t ng đ i đa d ng v  r i ro tín d ng nh m mang đ n l i nhu n n đ nh và ươ ố ạ ề ủ ụ ằ ế ợ ậ ổ ị
ch c ch n cho các nhà đ u t . ắ ắ ầ ư

Xác đ nh nhi m vị ệ ụ
“Đ c công nh n là ngân hàng hàng đ u v  qu n lý r i ro tín ượ ậ ầ ề ả ủ

d ng trong s  các ngân hàng qu c t ”ụ ố ố ế

Văn hoá tín d ngụ
“Các chính sách này d a trên c  s  các kinh nghi m tr c đây ự ơ ở ệ ướ

và nh ng kỳ v ng dài h n - hình thành nên c  s  cho m t văn hoá nh n bi t r i ữ ọ ạ ơ ở ộ ậ ế ủ
ro tín d ng th ng nh t, có tính xây d ng trong toàn Ngân hàng và t  n n móng ụ ố ấ ự ừ ề
cho t ng chính sách tín d ng kinh doanh.”ừ ụ
   

THÔNG L  QU C T  V  QU N LÝ R I ROỆ Ố Ế Ề Ả Ủ
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VĂN HÓA TÍN D NG C A CHÚNG TÔIỤ Ủ

Chúng tôi s  x  s  theo phong cách chuyên nghi p có đ o đ c i đ  ẽ ử ự ệ ạ ứ ớ ộ
trung th c cao nh t c a cá nhân ự ấ ủ

Chúng tôi s  tuân th  m i lu t l , quy ch , quy t c và chính sách ẽ ủ ọ ậ ệ ế ắ
đ c áp d ngượ ụ

Chúng tôi s  không đánh đ i v  th  c a ngân hàng vì nh ng l i ích ẽ ổ ị ế ủ ữ ợ
cá nhân

Chúng tôi s  chia s  m i thông tin v  khách hàng v i Ngân hàng và ẽ ẻ ọ ề ớ
th o lu n công khai, không thiên v  các v n đ  v i khách hàng cũng ả ậ ị ấ ề ớ
nh  v i đ ng nghi p ngay khi c n thi t.  ư ớ ồ ệ ầ ế

Chúng tôi ch u trách nhi m nh n bi t, tìm hi u và theo dõi th ng ị ệ ậ ế ể ườ
xuyên các r i ro trong danh m c cho vay c a chúng tôi.ủ ụ ủ

THÔNG L  QU C T  V  QU N LÝ R I ROỆ Ố Ế Ề Ả Ủ
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 QU N LÝ R I RO VÀ KI M SOÁTẢ Ủ Ể

 Vòng r i roủ

Giám sát

Nh n bi tậ ế Đo l ngườ

Qu n lýả

Ch p nh nấ ậ

Gi m nhả ẹ

T  ch iừ ố

CÁC THÔNG L  QU C T  V  QU N LÝ R I ROỆ Ố Ế Ề Ả Ủ
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QU N LÝ VÀ KI M SOÁT R I ROẢ Ể Ủ

Ma tr n xác su t/tác đ ng - Các chi n l c r i roậ ấ ộ ế ượ ủ

Cao Cao

Cao h nơTh pấ

Th pấ

Cao

Tác đ ngộ

X
ác

 s
u

t
ấ

CÁC THÔNG L  QU C T  V  QU N LÝ R I ROỆ Ố Ế Ề Ả Ủ

Đ t ra các bi n pháp ặ ệ
ki m soát nh m gi m ể ằ ả
thi u m c r i roể ứ ủ

u tiênth c hi nƯ ự ệ

Không c n làm gì cầ ả Đ t ra k  ho ch cho các ặ ế ạ
tình hu ng b t ngố ấ ờ
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QU N LÝ VÀ KI M SOÁT R I RO Ả Ể Ủ

Vai trò và trách nhi mệ
 Trao quy n h nề ạ
 Các chính sách và th  t củ ụ
 Báo cáo
 Giám sát r i roủ
 Ki m tra và cân đ i            ể ố
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QU N LÝ VÀ KI M SOÁT R I ROẢ Ể Ủ

Vai trò và trách nhi mệ
 c p lãnh đ o - th  hi n b ngở ấ ạ ể ệ ằ

- xác đ nh các ho t đ ng qu n lý r i roị ạ ộ ả ủ
- phân b  trách nhi m  c p lãnh đ oổ ệ ở ấ ạ
- xác đ nh cách th c đ  quy n h n đ c thi t l pị ứ ể ề ạ ượ ế ậ

Ban qu n lý r i roả ủ
- xác đ nh kh u v  r i roị ẩ ị ủ
- thi t l p các tiêu chu n và chính sách đ  qu n lý và đo l ng r i roế ậ ẩ ể ả ườ ủ

(ví d : Ban r i ro ho t đ ng, Ban tài s n và n  -ALCO)ụ ủ ạ ộ ả ợ

Tr ng ban ch c năng/Tr ng đ i đi n m t n cưở ứ ưở ạ ệ ộ ướ
- cung c p nh ng khuy n ngh  tiên phong ho c các khía c nh r i roấ ữ ế ị ặ ạ ủ
- h  tr  các nhà qu n lý đ a ph ng trong vi c phát tri n nh ng chính ỗ ợ ả ị ươ ệ ể ữ
sách t t ố v  r i ro qu c gia ề ủ ố
- đào t o và truy n đ t thông tinạ ề ạ
- th c hi n các ki m tra đ nh kỳ v  tính tuân thự ệ ể ị ề ủ
- thi t l p các quá trình đ  nh n bi t và báo cáo các vi ph m trong x  lý ế ậ ể ậ ế ạ ử
r i roủ

Ban ki m toán và r i roể ủ
- đ c l pộ ậ
- giám sát các ho t đ ng qu n lý r i roạ ộ ả ủ
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QU N LÝ VÀ KI M SOÁT R I ROẢ Ể Ủ

Vai trò và trách nhi m (ti p) - M t ví dệ ế ộ ụ

Ban Giám đ cố

Ban t ng h p, Ban Lu t, Ki m soát th c hi nổ ợ ậ ể ự ệ

Tr ng B  ph n Lu t và Ki m soát th c hi nưở ộ ậ ậ ể ự ệ
 c a t p đoànủ ậ

Giám đ c chi nhánh qu c gia/ố ố
Giám đ c đi u hànhố ề

Tr ng B  ưở ộ
ph n Lu t và ậ ậ
Ki m soát th c ể ự
hi nệ

Ki m toán ể
n i bộ ộ

Tr ng phòng Lu t vàưở ậ
 Ki m soát th c hi nể ự ệ

Tr ng phòng Lu t vàưở ậ
 Ki m soát th c hi nể ự ệ

Các tr ng phòng ban, giám đ c chi nhánhườ ố

 Ban ki m toán và r i roể ủ
 B  ph n d ch v  tài chínhộ ậ ị ụ

 Ngân hàng trung ngươ
 Ki m toán bên ngoàiể

Trong n cướ

(và R a ti n.. Nhân viên báo cáo cùng v i Tr ng ban đi u tra vùng) ử ề ớ ưở ề
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THÔNG L  TH C TI N T T NH TỆ Ự Ễ Ố Ấ

T  đánh giá r i ro và tuân th  (RCSA)ự ủ ủ
T  đánh giá r i ro ho t đ ng (ORSA)ự ủ ạ ộ
Là m t quá trình th ng kỳ khi các nhà qu n lý đi u hành t  đánh giá ộ ườ ả ề ự
cho chính mình v  môi tr ng ki m soát chung mà h  đang ch u trách ề ườ ể ọ ị
nhi m.ệ
Phân lo i:ạ
Con ng iườ

B  máy qu n lý kinh doanhộ ả
M  r ng và s  d ng h  th ng t  đ ngở ộ ử ụ ệ ố ự ộ
Quy trình x  lý giao d chử ị
Các y u t  bên ngoàiế ố

 L i ích đ i v i Ngân hàng:ợ ố ớ
Nh n bi t r ng h n v  các r i ro ho t đ ngậ ế ộ ơ ề ủ ạ ộ
Nh n bi t v  tính đ y đ  c a ki m soátậ ế ề ầ ủ ủ ể
Ti p c n m t cách th ng nh t/đ ng bế ậ ộ ố ấ ồ ộ
Nh n th c đ c các v n đậ ứ ượ ấ ề

Đ nh kỳ: hàng tháng, hàng quý, 6 tháng, hàng năm.ị
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THÔNG L  TH C TI N T T NH TỆ Ự Ễ Ố Ấ

Các tiêu chu n ki m soát quan tr ng - Ví dẩ ể ọ ụ

Quá trình

Ki m soát th c ể ự
hi nệ

Ki m tra/phê ể
duy tệ

Ki m soát c a ể ủ
b  ph n qu n ộ ậ ả
lý

M  m t tài kho n vãng laiở ộ ả

Tuân th  quy trình v  ch ng r a ti nủ ề ố ử ề
Ki m tra gi y t  c a khách hàngể ấ ờ ủ
Xác nh n ch  ký m uậ ữ ẫ
Ký h p đ ng khách hàngợ ồ
Làm đ  t t c  các gi y t  c n thi tủ ấ ả ấ ờ ầ ế
Ki m tra ng i gi i thi u ể ườ ớ ệ

Ki m tra tính đ y đ  và chính xácể ầ ủ
B o đ m đã có đ  b  gi y t  c n thi tả ả ủ ộ ấ ờ ầ ế

6 tháng m t l n, ki m tra b t ch t m t s  ộ ầ ể ấ ợ ộ ố
đ n t  m i đ c ký và so sánh v i gi y t  ơ ừ ớ ượ ớ ấ ờ
g cố
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•Tránh
•Gi mả

•Chuy nể
•Ch p nh nấ ậ

T ng quát l i  … ổ ạ
          

GIÁM SÁT

NH N D NGẬ Ạ ĐO L NGƯỜ

QU N LÝẢ

Vòng bi u di n ể ễ
m i quan h  ố ệ

r i roủ



103

• Là quá trình theo đó các c  g ng t i ph m đ  che ố ắ ộ ạ ể
đ y s  ti n ban đ u đích th c và s  h u c a s  ti n ậ ố ề ầ ự ở ữ ủ ố ề
đó, có đ c nh  các ho t đ ng t i ph m.ượ ờ ạ ộ ộ ạ

• N u thành công, b n t i ph m s  duy trì quy n ki m ế ọ ộ ạ ẽ ề ể
soát s  ti n này, và cu i cùng có đ c t m lá ch n ố ề ố ượ ấ ắ
h p pháp cho vi c s  h u và s  d ng s  ti n b t ợ ệ ở ữ ử ụ ố ề ấ
h p pháp đó.ợ

R a ti nử ề
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1. Cài đ tặ  

B c đ u tiên c t gi  s  ti n ph m pháp ướ ầ ấ ữ ố ề ạ
có đ c.ượ
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Ti n t  các t  ch c t i ph m ma túy-ề ừ ổ ứ ộ ạ
Drug Cartel Money

Các tr ng h p ch ng r a ti n (AML) đ c bi tườ ợ ố ử ề ặ ệ
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2. T o thành các l p giao d chạ ớ ị

Tách s  ti n ph m pháp t  ố ề ạ ừ
ngu n b ng cách t o ra các ồ ằ ạ
l p giao d ch ph c t p nh m ớ ị ứ ạ ằ
xóa d u v t, gây khó cho ki m ấ ế ể
toán l n theo d u v t và s  ầ ấ ế ử
d ng tên n c danh.ụ ặ
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3. Tái h iồ
Đ t s  ti n đã r a s ch vào n n kinh t  h p ặ ố ề ử ạ ề ế ợ
pháp, nh  v y làm cho đ ng ti n tr  lên bình ư ậ ồ ề ở
th ng trong ho t đ ng kinh t  m i.ườ ạ ộ ế ớ
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Các ngân hàng đ i phó v i n n r a ti nố ớ ạ ử ề

T t c  ngân hàng đ u d  b  l i d ng cho r a ti n ấ ả ề ễ ị ợ ụ ử ề
 c  3 giai đo n c a công ngh  r a ti nở ả ạ ủ ệ ử ề

Các ngân hàng d  b  t n th t m t cách ễ ị ổ ấ ộ
tr c ti p:ự ế
•thông qua s  l  là m t c nh giác trong ự ơ ấ ả
vi c sàng l c khách hàng không mong ệ ọ
mu n, ho c   ố ặ
•là n i s  ph i h p c a các nhân viên ơ ự ố ợ ủ
đang b  suy gi m  qua các v  thông ị ả ụ
đ ng v i t i ph m.ồ ớ ộ ạ
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Ngân hàng có nghĩa v  ph i ụ ả
hi u rõ khách hàng c a mình.ể ủ

Yêu c u này áp d ng cho m i ầ ụ ọ
lo i khách hàng, không k  h  là ạ ể ọ
ai, tình tr ng cá nhân c a h  ạ ủ ọ
ho c lo i tài kho n ho c d ch v  ặ ạ ả ặ ị ụ
mà h  yêu c u.ọ ầ

Ph i hi u rõ Khách hàng C a b nả ể ủ ạ
Know Your Customer (KYC)
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Thi t l p các d u hi u nh n d ng khách hàng.ế ậ ấ ệ ậ ạ
• Các h  s  nh n d ng-các b n g c ho c b n công ồ ơ ậ ạ ả ố ặ ả

ch ng, đ c ký ch  ký t i c a khách hàng và có ứ ượ ữ ươ ủ
nh, ví dả ụ

H  chi u m i, còn giá tr /hi u l cộ ế ớ ị ệ ự
Gi y phép lái xe còn hi u l c.ấ ệ ự
Th  c  tri (voter ID card)ẻ ử
Th  quân nhân (armed forces ID card)ẻ

• Th  nhân viên có nh và ch  ký c a khách hàng, ẻ ả ữ ủ
ho cặ

• M t gi y ch ng nh n t  b t c  c  quan công quy n ộ ấ ứ ậ ừ ấ ứ ơ ề
nào.

Ph i hi u rõ khách hàng c a b n-là con ng iả ể ủ ạ ườ
KYC - Persons

http://images.google.com.ph/imgres?imgurl=http://idmaster.co.uk/images/22.%2520European%2520Identification%2520Card(front).jpg&imgrefurl=http://idmaster.co.uk/idm_cards.php%3Fline_id%3D3%26cardtype_id%3D3&h=496&w=768&sz=94&hl=tl&start=4&tbnid=OEz7r8vyAwoKGM:&tbnh=92&tbnw=142&prev=/images%3Fq%3Didentification%26gbv%3D2%26hl%3Dtl%26sa%3DG
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• Gi y ch ng nh n c a công ty, biên b n ghi nh  ấ ứ ậ ủ ả ớ
và các bài báo c a hi p h i, ho c đi u l .ủ ệ ộ ặ ề ệ

• Ngh  quy t c a h i đ ng qu n trị ế ủ ộ ồ ả ị .
• Tên c a doanh nghi p.ủ ệ
• Lý do đ t quan h  v i ngân hàng, doanh thu kỳ ặ ệ ớ

v ng, ngu n v n. ọ ồ ố
• Copy c a các báo cáo tài chính g n đây nh t, ủ ầ ấ

n u có th /phù h p.ế ể ợ

Ph i hi u rõ khách hàng c a b n-là t  ch cả ể ủ ạ ổ ứ  
KYC - Legal entities
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Giám sát các giao d chị

M t giao d ch đáng nghi ng  là m t giao d ch mà ộ ị ờ ộ ị
không nh t quán v i ho t đ ng kinh doanh h p ấ ớ ạ ộ ợ
pháp đã bi t c a khách hàng ho c các ho t đ ng ế ủ ặ ạ ộ
cá nhân đã bi t, ho c khác bi t v i dung l ng ế ặ ệ ớ ượ
c a các giao d ch ủ ị thông th ngườ  c a khách hàng.ủ

Nghi ng  thì không t  đ ng c u thành t i ph m ờ ự ộ ấ ộ ạ
nh ng cũng đòi h i có s  ki m tra và đi u tra k  ư ỏ ự ể ề ỹ
v  tình hu ng kinh doanh c a khách hàng. ề ố ủ
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Các ví d  v  các giao d ch đ y nghi ụ ề ị ầ
ngờ

• S  ti n g i l n b t th ng b i khách hàng mà ho t ố ề ử ớ ấ ườ ở ạ
đ ng kinh doanh bình th ng c a khách hàng ch  liên ộ ườ ủ ỉ
quan đ n thanh toán b ng séc ho c các công c  ti n ế ằ ặ ụ ề
t  khác.ệ

• S  tăng lên đáng k  v  ti n g i b ng ti n m t mà ự ể ề ề ử ằ ề ặ
không có lý do hi n nhiên, đ c bi t sau đó đ c ể ặ ệ ượ
chuy n đi ngay t i m t đ a ch  m i không có quan h  ể ớ ộ ị ỉ ớ ệ
v i ho t đ ng kinh doanh c a khách hàng.ớ ạ ộ ủ

• Nhi u món ti n g i b ng ti n m t, các nhóm nh  ề ề ử ằ ề ặ ỏ
khác nhau trong m t th i gian ng n, nh ng s  t ng ộ ờ ắ ư ố ổ
c ng thì l i l n đáng k .ộ ạ ớ ể
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• Các khách hàng không ng  là tr  đ c ti n vay c a ờ ả ượ ề ủ
kho n vay đ c coi là có v n đ .ả ượ ấ ề

• Yêu c u vay b ng tài s n đang đ c n m gi  b i m t ầ ằ ả ượ ắ ữ ở ộ
t  ch c tài chính khác ho c m t đ i tác th  ba,  đó ổ ứ ặ ộ ố ứ ở
xu t s  c a tài s n thì không đ c bi t, ho c tài s n ấ ứ ủ ả ượ ế ặ ả
thì không nh t quán/liên quan đ n tình tr ng tài chính ấ ế ạ
c a khách hàng.ủ

• Yêu c u thu x p v n mà trong đó ph n đóng góp tài ầ ế ố ầ
chính c a khách hàng thì không rõ ràng, đ c bi t là ủ ặ ệ
trong các v  đ u t  vào b t đ ng s n.ụ ầ ư ấ ộ ả

Các ví d  v  các giao d ch đ y nghi ụ ề ị ầ
ngờ
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Các cá nhân đ c y thác ho c v a m i đ c y thác ượ ủ ặ ừ ớ ượ ủ
th c hi n các ch c năng công v  quan tr ng và/ho c ự ệ ứ ụ ọ ặ
nh ng ng i đ c xác đ nh là có m i quan h  g n gũi ữ ườ ượ ị ố ệ ầ
v i nh ng ng i nh  v y, thì đ c hi u là d  ph i ớ ữ ườ ư ậ ượ ể ễ ơ
nhi m v i tham nhũng ho c s  d ng sai v n/tài s n c a ễ ớ ặ ử ụ ố ả ủ
công qu .ỹ

Nh ng ng i ph i nhi m chính tr  PEPs là nh ng ng i ữ ườ ơ ễ ị ữ ườ
có m i quan h  kinh doanh có nhi u r i ro do đó đòi h i ố ệ ề ủ ỏ
s  chú ý đ c bi t và giám sát ch t ch .ự ặ ệ ặ ẽ

Nh ng ng i Ph i nhi m Chính trữ ườ ơ ễ ị
Politically Exposed Persons (PEP)
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Citibank  Mê-hi-côở:

• Ngân hàng này b  k t t i (alleged) đã h  tr  m t ị ế ộ ỗ ợ ộ
h  th ng qu n lý ti n t  (a money managing ệ ố ả ề ệ
system) đã che đ y ngu n g c, đi m đ n và ch  ậ ồ ố ể ế ủ
h ng l i c a các qu .ưở ợ ủ ỹ

• Hi n nhiên đ c th c hi n b ng ể ượ ự ệ ằ
cách l ng l  chuy n t i 100 ặ ẽ ể ớ
tri u USD đ c coi là ti n có ệ ượ ề
đ c t  buôn bán ma túy cho ượ ừ
m t ng i anh em c a v  c u ộ ườ ủ ị ự
t ng th ng Mê-hi-cô.ổ ố

Buôn bán ma túy
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Tài tr  cho kh ng bợ ủ ố

Trong khi ki m tra các m i ể ố
quan h  tài chính gi a ệ ữ  b n ọ
b t cóc ngày 11 tháng 9 ắ
(2001), ng i ta đã tìm ra ườ
r ng toàn b  các cu c giao ằ ộ ộ
d ch là thông qua cá nhân, ị
s  ti n nh  h n ch ; ngoài ố ề ỏ ạ ế
ra, chuy n ti n ể ề đi n tín ệ (wire 
transfers) là ph ng ti n c a ươ ệ ủ
t t c  các giao d ch).ấ ả ị
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Báo cáo v  các giao d ch nghi ngề ị ờ

N u có b t c  nghi ng  gì v  ế ấ ứ ờ ề
tính hi u l c c a m t giao d ch, ệ ự ủ ộ ị
c  báo cáo.ứ

Cán b  tuân th  ch ng r a ti n (AML) ph i ộ ủ ố ử ề ả
rà soát và đi u tra t t c  các tài li u/h  s  ề ấ ả ệ ồ ơ
báo cáo đã đ c đ  trình đ  quy t đ nh xem ượ ệ ể ế ị
có c n ph i yêu c u lên Ban Ki m toán N i ầ ả ầ ể ộ
b  ti n hành đi u tra đ y đ  tr c khi báo ộ ế ề ầ ủ ướ
cáo lên c  quan ch ng r a ti n ho c ngân ơ ố ử ề ặ
hàng trung ng. ươ

http://images.google.com.ph/imgres?imgurl=http://www.bankersonline.com/tools/bwgif_2.gif&imgrefurl=http://www.bankersonline.com/aml/aml_tools.html&h=675&w=1050&sz=88&hl=tl&start=115&tbnid=VEcYeR1Y0waDYM:&tbnh=96&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dmoney%2Blaundering%26start%3D108%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26hl%3Dtl%26sa%3DN
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• Yêu c u pháp đ nh – th ng 5 năm sau khi k t thúc ầ ị ườ ế
m i quan h .ố ệ

• Đã đ c lu t pháp c a Vi t Nam và Ngân hàng nhà ượ ậ ủ ệ
n c Vi t Nam quy đ nh.ướ ệ ị

• Đ  h  tr  vi c xây d ng l i và phân tích các giao d ch ể ỗ ợ ệ ự ạ ị
trong t ng lai.ươ

• Đ  cung c p b ng ch ng tr c tòa án.ể ấ ằ ứ ướ

L u gi  h  s  s  sáchư ữ ồ ơ ổ
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Các ho t đ ng r a ti n có th  ch a ph i là m t hi n ạ ộ ử ề ể ư ả ộ ệ
t ng  Vi t Namượ ở ệ . . .

R a ti n  Vi t Namử ề ở ệ

Chính sách và các ch ng ươ
trình ch ng r a ti n s  giúp ố ử ề ẽ
đ m b o r ng các ngân ả ả ằ
hàng và Vi t Nam không b  ệ ị
s  d ng cho r a ti n.ử ụ ử ề
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B  lu t v  đ o đ c ngh  ộ ậ ề ạ ứ ề
nghi pệ

Code of Ethics
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• Đ m b o tính “minh b ch”ả ả ạ
• C  vũ cho qu n tr  t t (good governance)ổ ả ị ố
• Xúc ti n m t cách ti p c n có đ o đ c ngh  ế ộ ế ậ ạ ứ ề

nghi pệ
  C  x /đ i x  có đ o đ c ngh  nghi p v i ư ử ố ử ạ ứ ề ệ ớ

khách hàng và các nhà cung c p,ấ
C  x /đ i x  bình đ ng và công b ng v i nhân ư ử ố ử ằ ằ ớ

viên, có s  tôn tr ng, th ng, k  lu t.ự ọ ưở ỷ ậ

Văn hóa đ o đ c ngh  nghi p là s ng cònạ ứ ề ệ ố
Ethical Culture is Vital
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R I RO TÍN D NG - Ủ Ụ
TÌNH HU NG C A T P ĐOÀN ENRON Ố Ủ Ậ

Các thông tin ban đ u: ầ
Enron là t p đoàn năng l ng l n th  sáu trên th  gi iậ ượ ớ ứ ế ớ
Enron là t p đoàn hàng đ u trong lĩnh v c buôn bán các s n ậ ầ ự ả
ph m d n xu t c a năng l ngẩ ẫ ấ ủ ượ
Doanh thu đ t 101 t  đô la và t ng tài s n là 47.3 t  đô la vào ạ ỷ ổ ả ỷ
năm 2000
Enron là  khách hàng l n c a JP Morgan; Citicorp.; ANZ Group và ớ ủ
National Australian Bank.
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R I RO TÍN D NG - TÌNH HU NG C A Ủ Ụ Ố Ủ
T P ĐOÀN ENRONẬ

Kh ng ho ng c a Enron-  Đi u gì đã x y ra:ủ ả ủ ề ả
Tháng 1năm 2001: C  phi u c a Enron đ c bán ổ ế ủ ượ
v i giá $ 80ớ
Tháng 4 năm 2001: Enron ti t l  r ng h  có t iế ộ ằ ọ ớ
$570 tri u trong công ty cung c p đi n Caliornia PG&E đã b  phá s n. C  phi u c a ệ ấ ệ ị ả ổ ế ủ
Enron l p t c gi m xu ng còn $60ậ ứ ả ố
Tháng 8 năm 2001: Jeff Skilling t  ch c T ng Giám đ c đi u hành Enron. C  ừ ứ ổ ố ề ổ
phi u c a Enron l i gi m ti p t c xu ng d i m c $40ế ủ ạ ả ế ụ ố ướ ứ
Tháng 10 năm 2001: Enron th a nh n r ng h  kinh doanh kho ng $1.01 t  m t ừ ậ ằ ọ ả ỷ ấ
tr ng. Moody đã đ t m c đánh giá c a h  đ i v i các kho n n  c a Enron ắ ặ ứ ủ ọ ố ớ ả ợ ủ
vào m c theo dõi, t c là t  BB -  xu ng CC. C  phi u Enron l i gi m xu ng ứ ứ ừ ố ổ ế ạ ả ố
còn kho ng $10ả
Ngày 21 tháng 11: Enron vay $1 t  t  JP Morgan Chase và City Group; ỷ ừ
Ngày 28 tháng 11: Dynegy Inc. ch m d t tho  thu n sát nh p. C  phi u c a ấ ứ ả ậ ậ ổ ế ủ
Enron ch  còn đ c bán v i giá gi a 45 và 25 cent.ỉ ượ ớ ữ
Ngày 2 tháng 12: Enron  đ  trình lên toà án xin phá s n theo đi u lu t 11 v  ệ ả ề ậ ề
phá s n. ả
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R I RO TÍN D NG -  Ủ Ụ
TÌNH HU NG C A T P ĐOÀN ENRONỐ Ủ Ậ

Kh ng ho ng c a Enron - Tác đ ng ủ ả ủ ộ
đ i v i các ngân hàng kh ng l  ố ớ ổ ồ

JP Morgan Chase: 
T ng d  n  là $2.6 t , trong đó $900 tri u là không đ c b o đ m.ổ ư ợ ỷ ệ ượ ả ả

Citi Group:
T ng d  n  là $1.2 t , trong đó $400 tri u là không đ c b o đ m.ổ ư ợ ỷ ệ ượ ả ả

National Australian Bank: T ng d  n  là A$200 tri uổ ư ợ ệ

ANZ Group: T ng d  n  là A$200 tri uổ ư ợ ệ
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R I RO TÍN D NG -  Ủ Ụ
TÌNH HU NG C A T P ĐOÀN ENRONỐ Ủ Ậ

T i sao các ngân hàng l n không nh n ra các r i ro c a ạ ớ ậ ủ ủ
Enron?
H  cho r ng Enron quá l n đ  có th  phá s n?ọ ằ ớ ể ể ả
H  b t bu c đâm lao ph i theo lao?ọ ắ ộ ả
Cán b  c a h  quá ham mê l i nhu n?ộ ủ ọ ợ ậ
H  b  ch u s c ép chính tr ?ọ ị ị ứ ị
H  có nh m l n v  chuyên môn?ọ ầ ẫ ề

Hãy h i:ỏ
Ngân hàng có th c s  hi u khách hàng c a mình không?ự ự ể ủ
Các lĩnh v c kinh doanh c a Enron?ự ủ
Các chính sách k  toán c a Enron?ế ủ
Các quan h  v i gi i chính tr  gia và ki m toán?ệ ớ ớ ị ể
Cái tâm c a các nhà lãnh đ o Enron?ủ ạ



128

R I RO TH  TR NG - QU N CAMỦ Ị ƯỜ Ậ

Các thông tin ban đ u v  qu n Cam:ầ ề ậ

Là m t qu n n m  bang Indiana, Southern California, USAộ ậ ằ ở
Qu n này l n th  hai trong bang có t i 1.8 tri u dânậ ớ ứ ớ ệ
Bob Citron là giám đ c kho b c qu n, ố ạ ậ
ng i đ c u  thác qu n lý  giá $7.5 t  ườ ượ ỷ ả ỷ
Các nhà đ u t  là các ti u khu, các tr ng h c, các công ty nh  ầ ư ể ườ ọ ỏ
và chính u  ban qu n.ỷ ậ
Hàng năm, Citron đã mang l i t  su t l i nhu n t   5-15% trong ạ ỷ ấ ợ ậ ừ
su t giai đo n t  năm 74 đ n 94. ố ạ ừ ế
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Citron đã th  ch p v n c a các nhà ế ấ ố ủ
đ u t  đ  vay t ng c ng $20.5 tầ ư ể ổ ộ ỷ
Citron đã tái đ u t  s  ti n đó vào các ầ ư ố ề
ch ng khoán m i, h u h t là các trái phi u do các c  quan chính ph  ứ ớ ầ ế ế ơ ủ
phát hành
Chi n l c đ u t  này đã ho t đ ng r t t t cho đ n tháng 2 năm 94 nh  ế ượ ầ ư ạ ộ ấ ố ế ờ
có c  c u lãi su t d c lên, có nghĩa là đ u t  ng n h n thì có m c lãi ơ ấ ấ ố ầ ư ắ ạ ứ
th p h n đ u t  trung h n ấ ơ ầ ư ạ
Vào tháng 2 năm 1994 Fed (C c D  tr  Liên bang M ) b t đ u tăng lãi ụ ự ữ ỹ ắ ầ
su t liên t c trong sáu l n, đi u này làm trái phi u  gi m giá d  d i. ấ ụ ầ ề ế ả ữ ộ
Tháng 11 năm 1994: qu  đ u t  c a qu n b  l  s  sách  là $1.5 t .ỹ ầ ư ủ ậ ị ỗ ổ ỷ
Tháng 12 năm 1994: Qu n thanh lý qu  đ u t  và ghi nh n s  l  th c t  ậ ỹ ầ ư ậ ố ỗ ự ế
là $1.6 t  ỷ

Đi u gì đã x y ra v i qu n Cam?ề ả ớ ậ

R I RO TH  TR NG - QU N CAMỦ Ị ƯỜ Ậ
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Kh ng ho ng c a qu n Cam - Sai l m  đâu?ủ ả ủ ậ ầ ở
Nh ng tin t ng mù quáng c a Giám đ c kho b c r ng lãi ữ ưở ủ ố ạ ằ
su t s  gi m ho c gi   m c th p. Ông ta không có kh  ấ ẽ ả ặ ữ ở ứ ấ ả
năng nh n bi t r i ro ho c đ n gi n là b  qua nó.ậ ế ủ ặ ơ ả ỏ
Thi u m t mô hình đo l ng r i ro h u hi u, ch ng h n ế ộ ườ ủ ữ ệ ẳ ạ
nh  H n m c ch i Giá tr  r i ro (Value at Risk - VAR).ư ạ ứ ụ ị ủ
Không có quy trình qu n lý r i ro h u hi uả ủ ữ ệ
Ho t đ ng đ u t  c a Giám đ c kho b c qu n không b  ạ ộ ầ ư ủ ố ạ ậ ị
giám sát
Citron ch u áp l c tr c quá kh  thành tích c a mình. M c ị ự ướ ứ ủ ụ
đích chính c a ông ta là tăng doanh s  cho qu  đ u t  ủ ố ỹ ầ ư
nh ng l i b  qua vi c r i ro lãi su t có th  x y ra. ư ạ ỏ ệ ủ ấ ể ả

R I RO TH  TR NG - QU N CAMỦ Ị ƯỜ Ậ
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R I RO THANH KHO N Ủ Ả

Là r i ro khi ngân hàng không th  th c hi n đ c nh ng cam k t ủ ể ự ệ ượ ữ ế
tài chính hàng ngày c a mình do thi u thanh kho n.ủ ế ả

 
Nghiên c u tình hu ng Ngân hàng Đ i áứ ố ạ
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R I RO V N HÀNH Ủ Ậ

Là r i ro khi n ngân hàng ch u thua l  m t các tr c ti p ho c gián ủ ế ị ỗ ộ ự ế ặ
ti p do sai sót c a công ngh , quy trình, c  s  h  t ng, nhân s  và ế ủ ệ ơ ở ạ ầ ự
các r i ro khác có tác đ ng tiêu c c đên ho t đ ng c a ngân hàngủ ộ ự ạ ộ ủ

Nghiên c u tình hu ng l a đ o  Ngânứ ố ừ ả ở  hàng 
BOA
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